DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGHIỆM THU NĂM 2022
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	Tên nhiệm vụ
	Sản phẩm nghiên cứu
	Kết quả đạt được

	1 
	Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thiết bị gia công chi tiết kim loại dạng thành mỏng trong khuôn bằng công nghệ biến dạng cục bộ.
· TCCT: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM.
· CNNV: PGS.TS. Đỗ Thành Trung.
· Thời gian thực hiện: 7/2020-1/2022.

	· Thiết bị biến dạng cục bộ kim loại tấm.

· Bộ khuôn phun ép
· Hướng dẫn vận hành thiết bị tạo hình bằng phương pháp biến dạng cục bộ

· Tập bản vẽ thiết kế thiết bị

· Tập bản vẽ thiết kế khuôn ép nhựa

· Bài báo trong nước: 01

· Bài báo quốc tế: 01

· Hỗ trợ đào tạo Thạc sỹ: 01
	-Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của công nghệ biến dạng kim loại tấm cục bộ.

-Tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị biến dạng kim loại tấm cục bộ.

-Phân tích công nghệ biến dạng kim loại tấm cục bộ bằng thực nghiệm cho:

· Dụng cụ tạo biến dạng cục bộ.

· Biến dạng cục bộ kim loại tấm ở trạng thái tự do.

· Biến dạng kim loại tấm với các bề mặt định hình dạng lồi và lõm.

· Ảnh hưởng của thông số tạo hình đến lực tác dụng lên chi tiết.

· Ảnh hưởng của thông số tạo hình đến độ biến mỏng của chi tiết kim loại dạng thành mỏng. 

-
Tối ưu các thông số công nghệ (vận tốc, vòng quay, bước dịch chuyển) trong quá trình tạo hình bằng phương pháp biến dạng cục bộ.

-
Làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị và các linh kiện phục vụ cho quá trình ứng dụng công nghệ biến dạng cục bộ kim loại tấm trong qui trình chế tạo khuôn mẫu chính xác nhằm hướng đến thương mại hóa sau này.

	2 
	Nghiên cứu đề xuất biện pháp công trình thủy lợi thích ứng với biến động về dòng chảy đến số lượng và chất lượng nước tại các lưu vực sông dưới tác động của biến đổi khí hậu.
· TCCT: Viện Kỹ thuật Biển.
· CNNV: PGS. TS. Lương Văn Thanh. 
· Thời gian thực hiện: 7/2019-1/2022.

	· Bộ số liệu về dân sinh, kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng nước của các vùng ven lưu vực sông

· Bộ số liệu về các công trình thủy lợi trên các lưu vực sông trên địa bàn thành phố

· Bản đồ chất lượng nước trên các lưu vực sông, tỷ lệ 1/200.000.

· Báo cáo hiện trạng các công trình thủy lợi trên các lưu vực sông ở thành phố. Báo cáo đánh giá sự tác động của các công trình thủy lợi tới khả năng điều tiết nguồn nước vùng NC.

· Báo cáo đánh giá sự tác động của các công trình thủy lợi tới khả năng điều tiết nguồn nước vùng NC. Báo cáo nghiên cứu các giải pháp CTTL thích ứng với biến động nguồn nước dưới tác động của BĐKH.

· Bài báo trong nước: 01

· Hỗ trợ dào tạo Thạc sỹ: 01
	- Thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu, dữ liệu như: đặc điểm công trình thủy lợi, công trình chống ngập, kinh tế - xã hội, môi trường.

- Đánh giá thực trạng và tác động của BĐKH đến các công trình thủy lợi trên các lưu vực sông trên địa bàn thành phố

- Đo đạc, khảo sát ngoài hiện trường như đo đạc thủy văn dòng chảy và chất lượng môi trường nước

- Lập mô hình mô phỏng chế độ thủy văn, thủy lực và chất lượng nước dưới những tác động của BĐKH đến các công trình thủy lợi và giải pháp công trình thủy lợi 

- Đánh giá tác động của BĐKH đến các công trình thủy lợi trên các lưu vực sông

- Đề xuất các biện pháp công trình thủy lợi nhắm thích ứng với những biến động về nguồn nước (số lượng và chất lượng) dưới tác động về BĐKH trên các lưu vực sông.
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	Tổng hợp vật liệu mới cấu trúc mao quản phân cấp (HPM) và ứng dụng công nghệ hấp phụ xoay áp (PSA) ở áp suất thấp vào quá trình làm giàu metane trong biogas.

· TCCT: Trường Đại học Bách Khoa.
· CNNV: PGS. TS. Nguyễn Quang Long.
· Thời gian thực hiện: 7/2019-1/2022.

	· Vật liệu cấu trúc HPM dạng hạt dùng cho công nghệ PSA tạo nhiên liệu sạch từ biogas.

· Quy trình công nghệ sản xuất vật liệu HPM.

· Quy trình công nghệ tạo viên vật liệu HPM

· Báo cáo phân tích về kết quả sử dụng vật liệu HPM và công nghệ PSA để tạo nhiên liệu sạch từ biogas

· Bài báo trong nước: 01

· Bài báo quốc tế: 01

· Hỗ trợ đào tạo Thạc sỹ: 01
	· Nghiên cứu quy trình tổng hợp, biến tính để tạo vật liệu cấu trúc HPM dạng lai microporous- mesoporous dựa trên các nguyên liệu chính có sẳn trong nước 
· Phân tích và đánh giá các đặc trưng cấu trúc, hình thái, bề mặt, thành phần vật liệu làm cơ sở cho việc ứng dụng vào công nghệ làm giàu biogas 
· Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số công nghệ đến khả năng tách CO2 của các vật liệu nhằm đánh giá khả năng sử dụng vật liệu trong công nghệ PSA để làm giàu methane trong biogas.
· Nghiên cứu ảnh hưởng các tạp chất trong dòng nguyên liệu đến khả năng tách CO2 của các vật liệu HPM 
· Nghiên cứu các điều kiện công nghệ ảnh hưởng đến khả năng tạo hạt vật liệu dạng viên cầu từ vật liệu cấu trúc HPM.
· Phân tích và đánh giá các đặc trưng hoá lý, cơ lý và khả năng hấp phụ CO2 của vật liệu dạng viên từ đó đưa ra quy trình công nghệ tạo viên vật liệu cấu trúc HPM.

· Sản xuất số lượng lớn vật liệu dạng viên dùng cho thử nghiệm trên hệ thống PSA pilot. 
· Thử nghiệm các điều kiện công nghệ làm giàu biogas bằng hệ thống PSA pilot dùng vật liệu cấu trúc HPM dạng viên, sử dụng nguồn khí mô phỏng.
· Thử nghiệm sản xuất nhiên liệu sạch từ nguồn biogas thực sử dụng hệ thống PSA pilot dùng vật liệu cấu trúc HPM dạng viên. 
· Phân tích đánh giá chất lượng nhiên liệu từ biogas sử dụng hệ thống PSA pilot dùng vật liệu cấu trúc HPM dạng viên.
· Thực hiện báo cáo đánh giá tính kinh tế, kỹ thuật cho việc sản xuất nhiên liệu sạch từ biogas dùng vật liệu HPM.
· Xây dựng quy trình sử dụng hệ thống, đề xuất các phương án tồn trữ sản phầm 
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	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý cổ rót và làm sạch Ba-via biên dạng 3D chi tiết đúc.
· TCCT: Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Thương Mại Nhất Tinh.
· CNNV: KS.Nguyễn Thanh Liêm.
· Thời gian thực hiện: 5/2018-1/2022.
	· Máy cưa lọng tiêu chuẩn + Bàn máy di chuyển phôi CNC 2.5D.

· Máy mài CNC gồm 3 trục tịnh tiến XYZ 
· Đầu mài tự lựa theo tất cả các phương nằm trong mặt phẳng trung trực với đường tâm của đầu mài khi ở trạng thái ổn định.
· Bộ tài liệu kỹ thuật cho máy cưa lọng tiêu chuẩn + Bàn máy di chuyển phôi CNC 2.5D
· Bộ tài liệu kỹ thuật cho máy cưa lọng tiêu chuẩn + Bàn máy di chuyển phôi CNC 2.5D
· Bộ tài liệu kỹ thuật cho máy mài CNC gồm 3 trục tịnh tiến XYZ

· Bộ tài liệu kỹ thuật cho Đầu mài tự lựa đa phương

· Bài báo trong nước: 01

· Hỗ trợ đào tạo Thạc sỹ: 01

· Sản phẩm SHTT: 01

	- Thiết kế toàn diện – từ khâu phân tích công nghệ đến tính toán tổng thể, tính toán chi tiết từ đó thiết kế phần cứng điều khiển, lập trình phần mềm

chuyên dụng (CAM chuyên biệt, điều khiển CNC và robot), gia công và lắp ráp cơ khí chính xác. 

- Nghiên cứu thiết kế và gia công hoàn thiện một số sản phẩm gia công CN gồm :

· Máy cưa lọng tiêu chuẩn + Bàn máy di chuyển phôi CNC 2.5D.

· Máy cưa lọng tiêu chuẩn + Tay máy robot di chuyển phôi

· Máy mài CNC gồm 3 trục tịnh tiến XYZ

· Đầu mài tự lựa đa phương

· Đầu mài tự lựa đơn phương với cơ cấu xoay phương tự lựa

	5 
	 Nghiên cứu xây dựng quy trình phẩu thuật nội soi  qua mũi điều trị  u nền sọ trước.
· TCCT: Bệnh viện Chợ Rẫy.
· CNNV: TS. BS. Ngô Văn Công và PGS.TS Huỳnh Lê Phương.
· Thời gian thực hiện: 2/2020-2/2022.
	· Quy trình chẩn đoán bệnh lý u nền sọ trước.
· Quy trình phẫu thuật (các bước phẫu thuật) nội soi mũi điều trị u nền sọ trước.

· Quy trình tái tạo nền sọ trước khuyết qua nội soi mũi.
· Quy trình theo dõi và đánh giá bệnh nhân sau phẫu thuật u nền sọ qua nội soi.
· Mốc giải phẫu nền sọ trước qua nội soi qua nghiên cứu phẫu tích xác.

· Bảng số liệu.

· Báo cáo tổng kết.
· Bài báo trong nước: 02
· Hỗ trợ đào tạo Thạc sỹ: 02
	- Xây dựng quy trình chẩn đoán bệnh lý u nền sọ trước.

- Xây dựng quy trình phẫu thuật nội soi qua mũi điều trị u nền sọ trước.

- Xây dựng quy trình tái tạo nền sọ khuyết qua nội soi mũi.

- Xây dựng quy trình theo dõi, đánh giá bệnh nhân sau phẫu thuật nội soi u nền sọ

	6 
	Nghiên cứu ứng dụng giải trình tự gene để phát hiện các đột biến kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn Helicobacter pylori.

· TCCT: Đại học Y Dược TP. HCM.
· CNNV: TS. Trần Thiện Trung.
· Thời gian thực hiện: 8/2019-2/2022.
	· Bảng số liệu về tỷ lệ hiện diện của các loại đột biến gene kháng thuốc phổ biến của vi khuẩn H. Pylori.
· Qui trình PCR nhân bản và giải trình tự vùng gene 23S rRNA chứa đột biến kháng thuốc clarithromycin

· Qui trình PCR nhân bản và giải trình tự vùng gene 16S rRNA chứa đột biến kháng thuốc tetracycline

· Qui trình PCR nhân bản và giải trình tự vùng gene rdxA/frxA chứa đột biến kháng thuốc metronidazole

· Qui trình PCR nhân bản và giải trình tự vùng gene rdxA/frxA chứa đột biến kháng thuốc metronidazole

· Bài báo trong nước: 04
· Bài báo quốc tế: 01

· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 02
	·  Thu mẫu sinh thiết dạ dày qua nội soi của bệnh nhân viêm dạ dày có H. pylori dương tính

· Phát hiện H. pylori từ mẫu sinh thiết bằng multiplex PCR

· Xây dựng quy trình PCR nhân bản và giải trình tự vùng gene 23S rRNA chứa đột biến kháng clarithromycin

· Xây dựng qui trình PCR nhân bản và giải trình tự vùng gene 16S rRNA chứa đột biến kháng thuốc tetracycline

· Xây dựng qui trình PCR nhân bản và giải trình tự vùng gene rdxA/frxA chứa đột biến kháng thuốc metronidazole

· Xây dựng qui trình PCR nhân bản và giải trình tự vùng gene gyrA chứa đột biến kháng thuốc levofloxacin

· Xây dựng qui trình PCR nhân bản và giải trình tự vùng gene pbp1A chứa đột biến kháng thuốc amoxicillin

· Phân tích kết quả giải trình tự gene phát hiện đột biến kháng thuốc trên mẫu sinh thiết dạ dày đã thu thập
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	Hoàn thiện công nghệ và chế tạo thiết bị tự động lắp - vặn đầu xoắn E27 cho bóng đèn Led.
· TCCT: Công ty Cổ phần bóng đèn điện quang.
· CNNV: KS. Lê Xuân  Nghiêm.
· Thời gian thực hiện: 11/2020-2/2022.
	· Hệ thống tự động đặt – vặn đầu bóng đèn LED.
· Bộ tài liệu kỹ thuật sản phẩm:

· Bản vẽ cơ khí theo TCVN

· Bản vẽ điện - điện tử
· Bộ phần mềm điều khiển thiết bị lắp vặn đầu xoắn cho bóng đèn
· Hướng dẫn sử dụng và bảo trì sản phẩm
	· Khảo sát các thiết bị tự động lắp – vặn đầu xoắn cho bóng đèn LED trên thị trường, đề xuất yêu cầu kỹ thuật cho thiết bị Dự án, đề xuất cấu hình thiết bị

· Nghiên cứu cơ sở phục vụ thiết kế, chế tạo thiết bị tự động lắp - vặn đầu xoắn bóng đèn LED

· Thiết kế chi tiết thiết bị tự động lắp - vặn đầu xoắn đèn LED

· Chế tạo thiết bị mẫu tự động lắp - vặn đầu xoắn bóng đèn LED

· Tích hợp thiết bị, điều chỉnh và đo kiểm thông số kỹ thuật thiết bị lắp - vặn đầu xoắn bóng đèn LED

· Ứng dụng thử nghiệm trên dây chuyền sản xuất bóng đèn LED. Đánh giá sản phẩm

· Hoàn chỉnh thiết kế máy lắp - vặn đầu xoắn bóng đèn, lập hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ cuối

· Biên soạn hướng dẫn sử dụng và bảo trì
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	Nghiên cứu chế tạo thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng cho khớp cổ tay.

· TCCT: Trường Đại học Bách Khoa. 
· CNNV: TS. Phan Gia Hoàng.
· Thời gian thực hiện: 12/2020-2/2022.
	· Thiết bị hỗ trợ điều trị phục hồi chức năng; 
· Giải thuật điều khiển
· Giao diện đồ họa

· Bài tập phục hồi chức năng dưới dạng trò chơi (game) đồ họa
· Chương trình phân tích dữ liệu điều trị

· Bộ bảng vẽ thiết kế cơ khí, điện

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng

· Báo cáo tổng kết

· Bài báo quốc tê: 01
	· Thiết bị hỗ trợ đáp ứng được các yêu cầu: 
· Thiết bị có thể hỗ trợ xoay, gập và mở rộng cổ tay, áp dụng cộng nghệ kỹ thuật tự động hóa, kết hợp giữa cơ khí, điện tử, điều khiển, lập trình và thiết kế đồ họa game.

· Thiết bị có thể được lập trình để thay đổi tốc độ chuyển động, điều chỉnh phạm vi hoạt động của cổ tay để phù hợp với từng người tập.

· Có thể tự điều chỉnh mức độ khó (cường độ và mức độ phức tạp của chuyển động) trong tập luyện dựa trên khả năng của người tập.

· Thông qua thiết bị, thiết kế các trò chơi trên màng hình vi tính, cho phép người tập chủ động tập luyện thông qua các trò chơi một cách dễ dàng hơn và thú vị hơn.

· Tăng khả năng quản lý kế hoạch tập luyện bằng việc cung cấp những phân tích và đánh giá về quá trình tập luyện.

· Giảm thiểu sự can thiệp của nhân viên y tế, giúp người tập có thể tự tập luyện ở nhà nhưng vẫn có được sự giám sát của bác sĩ.

· Thiết bị cho phép người tập có thể sử dụng chính cổ tay khỏe mạnh của họ để luyện tập cổ tay bị cần tập, mang lại cảm giác vận động tốt hơn, từ đó giúp kết quả hồi phục nhanh hơn.

· Thiết bị có tính năng an toàn rất cao vì sẽ được trang bị bộ phận cảm biến tự động ngắt khi có vận động đột ngột ngoài lập trình xẩy ra.
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	Nghiên cứu hiện trạng, và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển bền vững nghề nuôi yến ở TP. Hồ Chí Minh.

· TCCT: Viện Sinh học nhiệt đới.
· CNNV: ThS. Lương Đức Thiện.
· Thời gian thực hiện: 9/2019-3/2022.
	· Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động nuôi chim Yến ở Tp. HCM

· Hiện trạng công nghệ nuôi chim yến ở Tp. Hồ Chí Minh

· Báo cáo đề xuất các phương án quản lý, phát triển bền vững nghề nuôi chim Yến ở Tp. HCM.
· Bài báo trong nước: 02
	· Đánh hiện trạng hoạt động nuôi chim yến ở Tp. HCM

· Đánh giá tác động của nghề nuôi chim yến đến môi trường sống.

· Hiện trạng công nghệ dẫn dụ Chim yến ở Tp. HCM

· Điều tra, đánh giá công nghệ chế biến và bảo quản tổ yến

· Các giải pháp nâng cao hiệu quả và giảm thiểu tác động từ hoạt động nuôi yến trên địa bàn HCM
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	Hoàn thiện quy trình sử dụng bọ Neochetina (Coleoptera: Curculionidae) để kiểm soát cây lục bình (Eichornia crassipes) trên hệ thống kênh rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

· TCCT: Trung Tâm Nghiên cứu &Ứng dụng CN Sinh học Nhiệt đới.
· CNNV: TS. Lê Khắc Hoàng.
· Thời gian thực hiện: 9/2019-3/2022
	· Nguồn thiên địch N. Echhorniae

· Hoàn thiện quy trình nhân nuôi và lưu trữ N. Eichhorniae

· Nguồn thiên dịch N. Bruchi
Quy trình nhân nuôi và lưu trữ N. Bruchi

· Quy trình phóng thích và đánh giá hiệu quả kiểm soát lục bình bằng 2 loài N. eichhorniae và N. bruchi 

· Quy trình phóng thích nấm, bào tử nấm gây bệnh trên lục bình kết hợp phóng thích bọ N. bruchi 

· Báo cáo tổng kết 

· Sổ tay hướng dẫn biện pháp sinh học kiểm soát lục bình
· Bài báo trong nước: 02
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 02
· Sản phẩm SHTT: 01
	· Nghiên cứu hình thái, sinh học, sinh thái của N. bruchi trong điều kiện phòng thí nghiệm

· Các yếu tố sinh học, sinh thái ảnh hưởng đến N.11bruchi

· Tương tác ký sinh, ký chủ giữa lục bình và loài N. bruchi

· Nghiên cứu nhân nuôi trong điều kiện trại thực nghiệm và đánh giá khả năng ăn phá của N. bruchi

· Thử nghiệm phóng thích, đánh giá khả năng kiểm soát lục bình bởi loài N. bruchi ngoài thực tế

· Phóng thích N. bruchi ngoài thực tế

· Đánh giá tương tác N. eichhorniae và N. bruchi

· Đánh giá tác động môi trường sau khi phóng thích bọ N. eichhorniae và N. bruchi
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	Nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng URSCAPE để phục vụ hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu tài nguyên và môi trường.
· TCCT: Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh.
· CNNV: ThS. Bùi Hồng Sơn.
· Thời gian thực hiện: 11/2018-3/2022.
	· Báo cáo tổng quan về mô hình hệ thống và phát triển URSCAPE

· Tập báo cáo và kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký thực hiện trong đề tài

· Module trên QGIS hỗ trợ xử lý và import dữ liệu vào URSCAPE
· Bài báo trong nước: 01
	· Nghiên cứu tổng quan về phần mềm URSCAPE

· Nghiên cứu và so sánh giải pháp phân tích dữ liệu không gian địa lý bằng Grid và Vector và đề xuất bối cảnh áp dụng hợp lý

· Rà soát, chuẩn hóa các nguồn dữ liệu hiện có và thiết kết quy trình thử nghiệm import hoặc tích hợp dữ liệu không gian địa lý vào URSCAPE

· Import các dữ liệu Vector, Grid vào URSCAPE theo các kịch bản đã được thiết kế

· Nghiên cứu và đề xuất các lưới chuẩn (grid) với độ phân giải khác nhau cho Thành phố Hồ Chí Minh

· Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý dữ liệu khác nhau về độ phân giải về lưới chuẩn và thử nghiệm qua phần mềm QGIS

· Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phân bố dân cư theo diện tích xây dựng (tiến hành cho toàn thành phố)

· Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tính toán giá trị tương quan khoảng cách giữa các cell của lưới chuẩn đối với các đối tượng địa lý khác

· Nghiên cứu, thực nghiệm sử dụng các công cụ của URSCAPE, đánh giá ưu điểm và hạn chế của từng công cụ

· Thiết kế và xây dựng các công cụ trên QGIS hỗ trợ xử lý và import dữ liệu vào URSCAPE
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	Nghiên cứu thiết kế và điều khiển cụm truyền động tịnh tiến trong máy CNC.

· TCCT: Phân Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hoá tại TP. Hồ Chí Minh.
· CNNV: TS. Trần Thanh Vũ.

· Thời gian thực hiện: 05/2019-3/2022.
	· Bộ cơ cấu truyền động tịnh tiến ba trục X, Y và Z cho máy phay CNC (700 x 400 x 4000 mm) sử dụng hai thanh trượt bi và một vitme cho mỗi trục:

· Thanh trượt Y kích thước (size): 35 mm

· Thanh trượt X kích thước (size): 55 mm

· Thanh trượt Z kích thước (size): 45 mm

· Vitme X, Y, Z có đường kính 40 mm:
· Bộ tài liệu kỹ thuật

· Bộ điều khiển tốc độ và vị trí động cơ AC dùng phương pháp điều khiển thích nghi có bù sai số nhiệt độ từ thân máy. Sai số điều khiển: ±8μm

· Phần mềm điều khiển
· Bài báo trong nước: 01

· Bài báo quốc tế: 01

· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01
	· Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cụm chuyển động tịnh tiến ba trục X, Y và Z cho máy phay CNC đảm bảo sai số ±8.18

· Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cụm chuyển động tịnh tiến hai trục X và Z cho máy tiện CNC đảm bảo sai số ±8.

· Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ điều khiển động cơ AC servo cho các trục Z, Y và Z sử dụng phương pháp điều khiển thích nghi có bù nhiệt độ cho thân máy.

· Làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất bộ điều khiển AC servo cho các dòng máy CNC tại Việt Nam.
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	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm thân máy phay CNC.

· TCCT: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và kỹ thuật hệ thống.
· CNNV: KS. Đỗ Đức Đạt.
· Thời gian thực hiện: 9/2019-3/2022.
	· Tập bản vẽ thiết kế, chế tạo thân máy

· phay CNC 3 trục.

· Qui trình công nghệ gia công thân máy phay CNC

· Bài báo trong nước: 01
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01
	· Nghiên cứu thiết kế, chế tạo phần thân cơ khí cho máy phay CNC 3 trục, máy tiện CNC 2 trục, ổn định, hoạt động tốt, trong công nghiệp và thương mại hóa. 

· Làm chủ hoàn toàn công nghệ sản xuất phần thân cơ khí máy phay CNC 3 trục, thân máy cơ khí máy tiện CNC 2 trục, lập quy trình công nghệ để đưa vào sản xuất hàng loạt phục vụ cho ngành công nghiệp Việt Nam.
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	Nghiên cứu giải pháp tối ưu cho hệ thống tưới nguội và bôi trơn trong máy CNC.
· TCCT: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và kỹ thuật hệ thống.
· CNNV: TS. Nguyễn Huy Hùng.
· Thời gian thực hiện: 5/2019-3/2022.
	· Hệ thống phụ trợ trong máy phay CNC bao gồm:

· Hệ thống tưới nguội dùng phương pháp xịt kết hợp khí nén.

· Hệ thống bôi trơn, làm mát

· Hệ thống khí nén

· Hệ thống thủy lực

· Hệ thống lấy phôi
· Bài báo trong nước: 01
	· Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống khí nén phục vụ cho quá trình thay dao, đóng mở cửa, xịt phoi cho máy phay CNC.

· Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống bôi trơn, chiếu sáng, làm mát, tưới nguội cho máy phay CNC.

· Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thủy lực phục vụ cho quá trình thay dao và giữ đầu BT cho máy phay CNC.

· Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lấy phoi ra ngoài cho máy phay CNC.

· Thiết kế khối bảo vệ bàn máy khi máy CNC không làm việc.

· Thiết kế hệ thống nguồn cung cấp cho các cụm
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	Nghiên cứu công nghệ lắp ráp máy gia công phay CNC.
· TCCT: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và kỹ thuật hệ thống.
· CNNV: TS. Dương Văn Tú.
· Thời gian thực hiện: 5/2019-3/2022.
	· Máy phay CNC

· Quy trình công nghệ lắp ráp cho máy gia công phay CNC.

· Quy trình công nghệ kiểm tra máy phay CNC.

· Bài báo trong nước: 01
· Bài báo quốc tế: 01
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01
	· Nghiên cứu các thông số thiết kế và công nghệ chế tạo thân máy CNC 

· Nghiên cứu các thông số thiết kế và công nghệ chế tạo cụm truyền động tịnh tiến trong máy CNC

· Nghiên cứu các thông số thiết kế và công nghệ chế tạo cụm trục chính máy phay CNC (BT30)

· Nghiên cứu các thông số thiết kế và công nghệ chế tạo cụm thay dao trong máy CNC (16 dao, thời gianthay dao 7 giây/dao, BT30)

· Nghiên cứu thiết kế các hệ thống phụ trợ trong máy CNC

· Nghiên cứu công nghệ lắp ráp máy phay CNC để đạt được độ chính xác của máy đặt ra

· Nghiên cứu thiết kế bộ controller điều khiển máy CNC
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	Nghiên cứu thiết kế và điều khiển cụm trục chính máy CNC.

· TCCT: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và kỹ thuật hệ thống.
· CNNV: PGS. TS. Nguyễn Tấn Tiến.
· Thời gian thực hiện: 9/2019-3/2022.
	· Trục chính máy phay CNC

· Bản thiết kế trục chính
· Bài báo trong nước: 01
· Bài báo quốc tế: 02
	· Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trục chính cho máy phay CNC với đầy đủ các tính năng như của các hãng sản xuất trên thế giới, hoạt động tốt trong công nghiệp và thương mại hóa

· Làm chủ hoàn toàn công nghệ thiết kế và sản xuất trục chính cho máy CNC trục
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	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và điều khiển cụm thay dao trong máy phay CNC.
· TCCT: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và kỹ thuật hệ thống.
· CNNV: PGS. TS. Bùi Trọng Hiếu.
· Thời gian thực hiện: 5/2019-3/2022.

	· Cụm thay dao trong máy phay CNC 3 trục

· Tập bản vẽ thiết kế, chế tạo cụm thay dao trong máy phay CNC

· Qui trình công nghệ gia công cụm thay dao trong máy phay CNC
· Bài báo trong nước: 01
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01
· Sản phẩm SHTT: 01
	· Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và điều khiển cụm thay dao trong máy phay CNC 3 trục (mâm chứa 16 dao, thời gian thay dao là 7 giây, BT40) với đầy đủ các tính năng như sản phẩm của các hãng nổi tiếng trên thế giới, hoạt động tốt trong công nghiệp.

· Làm chủ hoàn toàn công nghệ thiết kế, chế tạo và điều khiển cụm thay dao trong máy phay CNC 3 trục.
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	Nghiên cứu phát triển hai sản phẩm thuốc nano: Viên nang mềm smedds cyclosporine a 25 mg điều trị chống thải ghép và viên nang mềm snedds dutasteride 0,5 mg điều trị u xơ tuyến tiền liệt.

· TCCT: Trung Tâm Khoa Học Và Công Nghệ Dược Sài Gòn (Sapharcen).
· CNNV: TS. Trương Công Trị.
· Thời gian thực hiện: 12/2018-4/2022.
	· Viên nang mềm SMEDDS cyclosporine A 25 mg 

· Công thức và quy trình điều chế SMEDDS cyclosporine A

· Viên nang mềm SNEDDS dutasteride 0,5 mg


· Tiêu chuẩn kiểm nghiệm SMEDDS cyclosporine A

· Công thức và quy trình điều chế viên nang mềm SMEDDS cyclosporine A 25 mg

· Tiêu chuẩn kiểm nghiệm viên nang mềm SMEDDS cyclosporine A 25 mg

· Công thức và quy trình điều chế SNEDDS dutasteride.

· Bài báo trong nước: 01
· Bài báo quốc tế: 01
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 03
· Sản phẩm SHTT: 02
	· Nghiên cứu thiết lập công thức, quy trình điều chế SMEDDS Cyclosporine A và SNEDDS Dutasteride

· Phân tích tính chất hóa lý SMEDDS Cyclosporine A và SNEDDS Dutasteride

· Nghiên cứu nâng cỡ lô hai hệ SMEDDS/SNEDDS lên quy mô tương ứng 5000 viên /lô (n = 3)

· Đánh giá độ ổn định bền động học và phân tích tính chất hóa lý của SMEDDS Cyclosporine A và SNEDDS Dutasteride ở cỡ lô tương ứng 5000 viên/lô

· Nghiên cứu phát triển sản phẩm viên nang mềm SMEDDS Cyclosporine A 25 mg cải thiện độ hòa tan so với viên đối chiếu Sandimum Neoral® 25 mg ở quy mô 5000 viên/lô

· Nghiên cứu phát triển sản phẩm viên nang mềm SNEDDS Dutasteride 0,5 mg cải thiện độ hòa tan so với viên đối chiếu Avodart 0,5mg ở quy mô 5000 viên/lô

· Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm và và đánh giá độ ổn định của 2 sản phẩm ít nhất 12 tháng ở điều kiện 30 ± 2 oC và 75 ± 5% RH

· Thử nghiệm hoạt tính độc tế bào, độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của hai sản phẩm trên động vật thử nghiệm
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	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống vận chuyển thuốc và y cụ trong bệnh viện.

· TCCT: Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị và Công nghệ Cơ khí Bách Khoa.
· CNNV: TS. Phạm Văn Anh.
· Thời gian thực hiện: 12/2018-4/2022.
	· Hệ thống vận chuyển thuốc và y cụ tự động.

· Hệ thống bao gồm 03 trạm đại diện cho Khoa Dược – Khoa ICU và Khoa Nhi. Hệ thống có 03 thùng thuốc chạy đồng thời trên toàn bộ hệ thống.

· Vận tốc di chuyển thùng thuốc: 0.4m/s.
· Nguyên lý hoạt động của hệ thống dẫn động.

· Nguyên lý hoạt động của hộp chứa thuốc và y cụ.

· Các bản vẽ thiết kế cơ khí.

· Các bản vẽ hệ thống điện, hệ thống điều khiển.

· Hướng dẫn sử dụng và vận hành hệ thống.
· Bài báo trong nước: 02
· Bài báo quốc tế: 02

· Sản phẩm SHTT: 01
	· Tìm hiểu thực trạng việc vận chuyển thuốc và y cụ tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

· Tìm hiểu yêu cầu sơ bộ tại bệnh viện cụ thể để đưa ra những thông số cơ bản phục vụ cho thiết kế hệ thống vận chuyển thuốc và y cụ.

· Tìm hiểu tổng quan về tình hình nghiên cứu hệ thống vận chuyển thuốc trong thực tế tại các bệnh viện cấp Quận (hạng 2 hoặc 3), cấp Thành phố (hạng 1).

· Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống vận chuyển thuốc và y cụ trong bệnh viện. Hệ thống vận chuyển thuốc được thiết kế di chuyển trên hệ thống băng tải dẫn đặt phía trên dưới trần nhà của bệnh viện và được lắp đặt dựa theo sơ đồ của bệnh viện.
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	Nghiên cứu thiết kế chế tạo dây chuyền chiên tôm tempura bán tự động.

· TCCT: Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị và Công nghệ Cơ khí Bách Khoa.
· CNNV: PGS. TS Võ Tường Quân.
· Thời gian thực hiện: 12/2018-4/2022.
	· 01 Dây chuyền chiên tôm Tempura 1 mặt bán tự động. 
· Dây chuyền gồm các cụm chức năng chính.

· Nguyên lý hoạt động của dây chuyền chiên tôm tempura 01 mặt bán tự động.

· Các bản vẽ thiết kế cơ khí.

· Các bản vẽ hệ thống điện, hệ thống điều khiển.

· Hướng dẫn sử dụng.
· Bài báo trong nước: 02
· Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ: 02

· Hỗ trợ đào tạo Tiến sĩ: 03

· Sản phẩm SHTT: 01
	· Tìm hiểu về thực trạng việc chiên tôm Tempura tại các nhà máy chế biến tôm và các đối tượng sử dụng dây chuyền chiên tôm tempura bán tự động.

· Tìm hiểu yêu cầu sơ bộ tại nhà máy sản xuất tôm chiên xuất khẩu để đưa ra những thông số kỹ thuật cơ bản của dây chuyền chiên tôm Tempura 01 mặt bán tự động. 

· Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo dây chuyền chiên tôm Tempura 01 mặt bán tự động. 

· Thử nghiệm hoạt động chiên tôm thực tế của toàn bộ dây chuyền chiên tôm Tempura 01 mặt bán tự động.
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	Xây dựng Chương trình hỗ trợ tâm lý cho nhân viên y tế trong phòng chống dịch COVID-19.
· TCCT: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
· CNNV: TS. Đỗ Thị Hà.
· Thời gian thực hiện: -5/2022
	· Bảng kết quả mô tả vấn đề tâm lý của nhân viên y tế 

· Chương trình hỗ trợ tâm lý cho NVYT trong phòng chống dịch COVID-19

· Báo cáo tổng kết đề tài

· Bài báo trong nước: 04
	· Xác định tỉ lệ nhân viên y tế có dấu hiệu trầm cảm, lo âu, căng thẳng trong phòng chống dịch COVID-19

· Xác định nhu cầu cần hỗ trợ tâm lý ở nhân viên y tế theo từng nhóm công việc đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19

· Xây dựng chương trình hỗ trợ tâm lý cho nhân viên y tế trong phòng chống dịch COVID-19.
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	Chọn lọc, khảo nghiệm và trình diễn một số dòng khổ qua lai F1 phù hợp với điều kiện vùng Đông Nam bộ.
· TCCT: Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường.

· CNNV: TS. Phan Đặng Thái Phương.
· Thời gian thực hiện: 12/2018-5/2022.
	· 01 giống khổ qua lai F1

· Quy trình đánh giá độ thuần bằng chỉ thị phân tử trên cây khổ qua
· Bài báo trong nước: 01
· Bài báo quốc tế: 01
· Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ: 01

· Sản phẩm SHTT: 01
	· Làm thuần dòng khổ qua bố mẹ triển vọng từ đời F5

· lai tạo và chọn lọc tổ hợp lai triển vọng

· Trồng và đánh giá khảo sát 3-5 tổ hợp lai triển vọng

· Trồng trình diễn vùng rau màu chuyên canh tại TP.HCM; Đồng Nai; Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương

· Đăng ký chứng nhận DUS giống khổ qua lai F1, phục vụ thương mại

· Lai tạo và sản xuất hạt khổ qua lai F1 phục vụ thương mại
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	Xây dựng quy trình nhân sinh khối và thu nhận hoạt chất từ rễ bất định cây Sâm cau (Curculigo orchioides) in vitro.

· TCCT: Viện Sinh học nhiệt đới.
· CNNV: ThS.Trịnh Thị Bền.
· Thời gian thực hiện: 12/2018-5/2022.
	· 100 mg Curculigoside
Bộ phổ nghiệm chất đánh dấu curculigoside gồm UV, IR, MS, NMR, điểm chảy (chỉ thực hiện với các chất dạng tinh thể) và kết quả đánh giá độ tinh khiết.

· 2kg Sinh khối rễ bất định Sâm cau

· Quy trình phân lập và xác định hàm lượng curculigoside bằng HPLC từ Sâm cau

· Quy trình nhân sinh khối rễ bất định cây Sâm cau

· Bảng tóm tắt các kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu của sinh khối
· Bài báo quốc tế: 01

· Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ: 01

· Sản phẩm SHTT: 01
	- Xây dựng quy trình phân lập chất đánh dấu curculigoside cho cây dược liệu Sâm cau để phục vụ công tác tiêu chuẩn và kiểm nghiệm.

- Xây dựng quy trình nuôi sinh khối rễ bất định cây Sâm cau in vitro.

- Khảo sát một số hoạt tính sinh học của cao chiết từ rễ bất định Sâm cau in vitro.
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	Nghiên cứu sự tích lũy hoạt chất saponin theo tuổi cây và ứng dụng vào một số sản phẩm chất lượng cao từ Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv. - Araliaceae) trồng tại Lâm Đồng.
· TCCT: Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn.

· CNNV: GS.TS. Nguyễn Minh Đức.
· Thời gian thực hiện: 12/2018-5/2022.
	· 100 g Cao lỏng Sâm Việt Nam Báo cáo sự tích lũy saponin trong Sâm VN trồng tại Lâm Đồng theo tuổi cây (từ 2-6 tuối)

· 500 g Bột chiết chuẩn hóa chứa 20% cao lỏng Sâm VN
Quy trình định lượng saponin trong Sâm Việt Nam bằng HPLC-PDA/CAD/ELSD/MS

· TCCS Sâm Việt Nam trồng tại Lâm Đồng; 

· TCCS cao lỏng chuẩn hóa Sâm Việt Nam;

· TCCS bột chiết chuẩn hóa chứa 20 % cao lỏng Sâm Việt Nam.
· Quy trình bào chế cao lỏng chuẩn hóa Sâm Việt Nam;

· Quy trình sản xuất bột chiết chuẩn hóa chứa 20 % cao lỏng Sâm Việt Nam;

· Quy trình bào chế Sâm Việt Nam tẩm mật ong

· Quy trình bào chế trà hòa tan Sâm Việt Nam"
· Bài báo trong nước: 01
· Bài báo quốc tế: 02

· Sản phẩm SHTT: 01
	· Theo dõi đông thái tích lũy hoạt chất saponin trong Sâm Việt Nam trồng tại Lâm Đồng

· Nghiên cứu bào chế cao lỏng định chuẩn Sâm Việt Nam từ nguồn sâm trồng tại Lâm Đồng

· Nghiên cứu bào chế bột chiết chuẩn hóa Sâm Việt Nam chứa 20 % cao lỏng Sâm Việt Nam từ nguồn sâm trồng tại Lâm Đồng

· Nghiên cứu bào chế Sâm Việt Nam tẩm mật ong từ nguồn sâm trồng tại Lâm Đồng

· Nghiên cứu bào chế trà hòa tan Sâm Việt Nam từ nguồn sâm trồng ở Lâm Đồng
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	Xây dựng, thử nghiệm bộ chuẩn dữ liệu dựa trên các nền tảng tiêu chuẩn quốc tế HL7 FHIR và DICOM ứng dụng cho bệnh án điện tử và cho liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện.
· TCCT: Trường Đại học Bách Khoa
· CNNV: TS. Nguyễn Chí Ngọc.
· Thời gian thực hiện: 11/2019-5/2022.
	· Bộ chuẩn dữ liệu ứng dụng cho bệnh án điện tử và liên thông dữ liệu
· Bài báo quốc tế: 02
· Sản phẩm SHTT: 01
	· Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn HL7 FHIR và DICOM ứng dụng cho bệnh án điện tử và cho liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện

· Nghiên cứu xây dựng bộ chuẩn dữ liệu cho bệnh án điện tử và cho liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện theo chuẩn HL7 FHIR và DICOM

· Nghiên cứu các bộ danh mục y tế phục vụ xây dựng bộ chuẩn dữ liệu cho bệnh án điện tử và cho liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện.

· Nghiên cứu chuẩn dữ liệu tóm tắt bệnh án cho liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện

· Nghiên cứu thử nghiệm bộ chuẩn dữ liệu đề xuất tại quy mô phòng thí nghiệm.

· Nghiên cứu thử nghiệm bộ chuẩn dữ liệu đề xuất tại các bệnh viện tham gia nhiệm vụ.
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	Nghiên cứu chế tạo máy sấy chân không thanh long, năng suất 500kg/mẻ.

· TCCT: Trường Đại học Bách Khoa.
· CNNV: PGS. TS. Trần Anh Sơn.
· Thời gian thực hiện: 9/2020-5/2022.
	· Thiết bị sấy chân không thanh long.

· Bộ bản vẽ thiết kế máy sấy chân không cho thanh long xắt lát, năng suất 500 kg nguyên liệu/mẻ

· Sản phẩm thanh long sau khi sấy 

· Quy trình gia công chế tạo một số chi tiết, bộ phận chính của máy sấy

· Quy trình công nghệ sấy thanh long bằng phương pháp chân không

· Ứng dụng trên điện thoại giám sát nhiệt độ quá trình sấy của thiết bị

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy sấy

·  Bài báo trong nước: 01
· Sản phẩm SHTT: 01
	- Nghiên cứu và xác định được quy trình công nghệ sấy chân không cho thanh long, đáp ứng được yêu cầu chất lượng của các thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

- Làm chủ công nghệ chế tạo máy sấy chân không quy mô sản xuất công nghiệp, thiết bị làm việc ổn định, tin cậy: năng suất 500kg/mẻ thanh long tươi, nhiệt độ sấy tối đa 90oC, độ chân không -720mmHg (Áp suất tuyệt đối 40mmHg), thời gian sấy trung bình 18 giờ/mẻ, ứng dụng IoT giám sát quá trình sấy bằng biện pháp cảnh báo quá khi nhiệt.

- Sản phẩm thanh long sau khi sấy: miếng thanh long giòn dạng snack vị xốp và giòn, độ ẩm sau khi sấy của thanh long xắt lát là 1,8-3% WB, hàm lượng Vitamin C giữ lại sau sấy tối thiểu 70%, giữ được màu sắc tươi và độ xốp (theo đánh giá cảm quan), đảm bảo an toàn thực phẩm (vi sinh, chất độc hại).
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	Nghiên cứu công nghệ chế tạo các hệ nano chứa cao dược chất ứng dụng làm thuốc chống ung thư hướng đích.
· TCCT: Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng.
· CNNV: GS. TS. Nguyễn Cửu Khoa.

· Thời gian thực hiện: 12/2019-6/2022
	· Vật liệu hệ nano Liposome
Quy trình chế tạo vật liệu nano Liposome

· Vật liệu hệ nano Liposome-FA hướng đích
· Quy trình chế tạo vật liệu nano Liposome-FA hướng đích

· Viên nang cứng chứa nano Liposome mang cao Gừng (Shogaol)
· Quy trình làm giàu hoạt chất trong cao dược liệu

· Viên nang cứng chứa nano Liposome-FA hướng đích mang cao Gừng (Shogaol)
· Phương pháp bào chế chế phẩm viên nang

· Viên nang cứng chứa nano Liposome mang cao Rong nâu (Fucoidan)
· Hồ sơ thử nghiệm dược lý của các sản phẩm

· Viên nang cứng chứa nano Liposome-FA hướng đích mang cao Rong nâu (Fucoidan)
· Bộ tiêu chuẩn cơ sở

· Bài báo trong nước: 02
· Bài báo quốc tế: 02
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 02
· Sản phẩm SHTT: 03
	· Tách chiết, nâng cao hàm lượng các dược chất trong các cao nguyên liệu 

· Nghiên cứu chế tạo hệ nano liposome hướng đích với tác nhân là Folic acid (FA)

· Nghiên cứu tổng hợp các hệ Nano từ các cao dược liệu

· Xác định hàm lượng hoạt chất, tính chất hóa lý, độc tính cấp, độc tính bán trường diễn của các hệ nano liposome, liposome-FA hướng đích chứa cao dược liệu 

· Khảo sát độc tính trên tế bào ung thư in vitro, in vivo của các hệ nano liposome, liposome-FA hướng đích chứa  cao dược liệu

· Khảo sát khả năng hướng đích tới tế bào ung thư của các hệ nano liposome, liposome-FA hướng đích chứa  cao dược liệu 

· Nâng cấp xây dựng các quy trình công nghệ quy mô pilot 

· Đánh giá độ ổn định và thời gian bảo quản sản phẩm bằng phương pháp lão hóa cấp tốc 

· Xây dựng hồ sơ tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm

· Sản xuất lô thử nghiệm
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	Nghiên cứu chế tạo mẫu sinh phẩm đông khô dùng kiểm chuẩn xét nghiệm Hoá sinh đối với sáu thông số thường quy.
· TCCT: Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố.
· CNNV: TS. Trần Hữu Tâm.
· Thời gian thực hiện: 6/2019-6/2022.
	· Mẫu sinh phẩm dạng đông khô chứa sáu thông số được kiểm soát dùng trong ngoại kiểm tra Hoá sinh lâm sàng
Quy trình sản xuất mẫu sinh phẩm dạng đông khô chứa sáu thông số được kiểm soát dùng trong ngoại kiểm tra Hoá sinh lâm sàng

· Tiểu chuẩn cơ sở mẫu sinh phẩm dạng đông khô chứa sáu thông số được kiểm soát dùng trong ngoại kiểm tra Hóa sinh lâm sàng
· Bài báo trong nước: 02
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 02
· Sản phẩm SHTT: 01
	· Khảo sát và xác định 6 thông số xét nghiệm trong hóa sinh lâm sàng có tỉ lệ xét nghiệm cao nhất tại các phòng xét nghiệm.

· Xác định thiết bị, phương pháp phân tích chuẩn dựa trên phương pháp

· tham chiếu và vật liệu tham chiếu.

· Khảo sát giá trị ngưỡng thay đổi của từng thông số qua quá trình chế tạo mẫu.

· Khảo sát, xác định chất bảo quản và nồng độ bảo quản trên dung dịch nền.

· Tối ưu hóa thành phần các chất ở ngưỡng tối đa sau tái tổ hợp.

· Tối ưu hoá quy tr nh đông khô và thiết lập quy trình sản xuất mẫu sinh phẩm chứa 6 thông số Hóa sinh.

· Khảo sát tuổi thọ mẫu qua biến động điều kiện môi trường bằng phương pháp lão hóa cấp tốc.

· Sản xuất mẫu sinh phẩm Hóa sinh lâm sàng với các thông số được ấn định nồng độ theo định hướng kiểm chuẩn ở quy mô phòng thí nghiệm.

· ̣Kiểm tra mẫu sau sản xuất, đánh giá độ đồng nhất, theo dõi hạn dùng của mẫu trong điều kiện bảo quản
·  Xác định độ đồng nhất, độ ổn định (hạn dùng theo thời gian thực) của

· mẫu.10-30o , độ ẩm 70 - 80%) theo thời gian thực.

· Đánh giá chất lượng cùng các tiêu chuẩn kỹ thuật khác của mẫu kiểm tra.
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	Nghiên cứu công nghệ chế tạo tấm lọc xử lý hơi độc bằng carbon nano ứng dụng trong mặt nạ phòng hóa.
· TCCT: Viện Nhiệt đới môi trường.
· CNNV: PGS. TS. Lê Anh Kiên.
· Thời gian thực hiện: 12/2020-6/2022.
	· Tấm vật liệu lọc.

· Báo cáo đánh giá hiệu quả thử nghiệm.

· Quy trình công nghệ chế tạo tấm lọc sử dụng CNT.

· Quy trình công nghệ chế tạo tấm lọc sử dụng carbon aerogel.

· Báo cáo tổng kết đề tài.
· Bài báo quốc tế: 02
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01

· Sản phẩm SHTT: 01
	- Nghiên cứu làm chủ được công nghệ chế tạo tấm lọc khí độc bằng carbon nano dùng cho thiết bị hấp phụ khí độc và mặt nạ phòng hóa phù hợp điều kiện của Việt Nam.

 Mục tiêu cụ thể 

- Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn được loại vật liệu lọc khí độc phù hợp từ carbon aerogel và CNTs

- Nghiên cứu công nghệ chế tạo tấm lọc khí độc bằng carbon nano trong điều kiện công nghệ của Việt Nam.
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	Nghiên cứu cải tiến hỗn hợp SMC (từ nhựa polyesther và sợi thủy tinh) bằng nhựa Bakelite biến tính dầu điều ứng dụng sản phẩm nắp hố ga cho khu dân cư thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

· TCCT: Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng.
· CNNV: ThS. Huỳnh Thành Công.
· Thời gian thực hiện: 12/2020-6/2022.
	· Vành thu nước mưa (960x530x70), chịu lực tối thiểu 10 tấn, độ bền thử nghiệm mô phỏng thời tiết tối thiểu 5 năm.

· Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài

· Vành thu nước mưa (960x530x70), chịu lực tối thiểu 10 tấn, độ bền thử nghiệm mô phỏng thời tiết tối thiểu 5 năm
· Báo cáo tóm tắt kết quả của đề tài

· Vành thu nước thải (800x800x70), chịu lực tối thiểu 25 tấn, độ bền thử nghiệm mô phỏng thời tiết tối thiểu 5 năm
· Công thức phối trộn giữa SMC với Bakelite.

· Nắp thu nước thải (700x40),  chịu lực tối thiểu 25 tấn, độ bền thử nghiệm mô phỏng thời tiết tối thiểu 5 năm
· Bài báo trong nước: 01
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01
	- Nghiên cứu, chế tạo nhựa Bakelite phụ gia làm gia gia cường bề mặt cho vật liệu composite ứng dụng trong sản xuất nắp hố ga thăm thu nước thải.

- Nghiên cứu cải thiện và phát triển công nghệ chế tạo, công thức phối trộn (nguyên vật liệu, thời gian ép, lực ép, nhiệt độ ép), thiết lập quy trình sản xuất thử và đánh giá chất lượng các sản phẩm  

- Xây dựng mô hình dùng khảo sát và đánh giá sản phẩm: hố ga thăm, thu, nước thải.

- Chế tạo khuôn mẫu sản phẩm theo các quy trình đã nghiên cứu và khảo sát khả năng ứng dụng vào sản xuất.

- Sản phảm mẫu đạt tiêu chuẩn chịu lực theo TCVN 10333 – 3 – 2014. 

	31 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo vật liệu nanocomposite dựa trên nền nano vàng với polyurethane nhằm tạo ra sản phẩm mẫu thử nghiệm băng dán kháng khuẩn.

· TCCT: Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao.
· CNNV: TS. Ngô Võ Kế Thành.

· Thời gian thực hiện: 12/2019-6/2022.
	· Dung dịch nano vàng cấu trúc lưỡng tháp tam giác.
· Quy trình chế tạo vật liệu nano vàng cấu trúc ngôi sao bằng phương pháp hoá học có sự hỗ trợ nhiệt vi sóng liên tục, siêu âm

· Dung dịch nano vàng cấu trúc ngôi sao.

· Quy trình chế tạo vật liệu nano vàng cấu trúc lưỡng tháp tam giác bằng phương pháp hoá học có sự hỗ trợ nhiệt vi sóng liên tục, siêu âm

· Miếng dán PU mẫu kháng khuẩn với cấu trúc nano vàng dạng lưỡng tháp tam giác, ngôi sao.

· Quy trình chế tạo miếng dán PU kháng khuẩn phối trộn PU-Au cấu trúc ngôi sao, lưỡng tháp tam giác có tính kháng khuẩn cao

· Bộ tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm miếng dán kháng khuẩn PU-  
· Bài báo quốc tế: 02

· Hỗ trợ đào tạo tiến sĩ: 01
· Sản phẩm SHTT: 01
	· Nghiên cứu thiết kế và chế tạo vật liệu nano vàng bằng phương pháp hoá học có sự hỗ trợ nhiệt vi sóng và sóng siêu âm nhằm tạo ra sản phẩm nano vàng với dự kiến mục tiêu đặt ra là hạt nano vàng có cấu trúc ngôi sao và lưỡng tháp tam giác

· Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite trên nền tảng nano vàng với cấu trúc ngôi sao và lưỡng tháp tam giác trên nền PU nhằm tạo ra vật liệu kháng khuẩn nanocomposite

· Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mẫu miếng dán vết thương dựa trên vật liệu PU có sự gắn kết với hạt nano vàng với kích thước sản phẩm miếng dán mẫu với độ phân tán vàng trên miếng PU đồng đều và bám dính tốt.
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	Nghiên cứu về đột biến gen, chẩn đoán và điều trị cường insulin bẩm sinh ở trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh.

· TCCT: Bệnh viện Nhi Đồng 2.
· CNNV: TS. Hoàng Thị Diễm Thúy; BS. CKII. Trịnh Hữu Tùng.
· Thời gian thực hiện: 04/2019-6/2022.
	· Chuyên đề 1 “Cường insulin bẩm sinh ở trẻ em”

· Chuyên đề 2 “Hạ đường huyết ở trẻ sơ sinh và nhũ nhi”

· Chuyên đề 3 “Khía cánh ngoại khoa trong cường insulin bẩm sinh”

· Quy trình “Hướng dẫn chăm sóc và tư vấn di truyền cho thân nhân”

· Tờ bướm “Hạ đường huyết và tư vấn di truyền”

· "Phác đồ Hướng dẫn bước đầu trong xử trí cường insulin bẩm sinh;

· Tài liệu đào tạo 1 “Cập nhật dậy thì sớm và cường insulin ở trẻ em”;

· Tài liệu đào tạo 2 “Cập nhật chẩn đoán và điều trị cường insulin ở trẻ em”;

· Tài liệu sinh hoạt CLBBN “Hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân cường insulin”;

· Bản tin y học chứng cứ “Diazoxide trong điều trị cường insulin”

· Bài báo trong nước: 03

· Bài báo quốc tế: 01

· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01
	· Kết quả nghiên cứu về lâm sàng, di truyền học và diễn tiến của cường insulin bẩm sinh ở trẻ em ở khu vực phía Nam, góp phần xây dựng bản đồ gen cho bệnh lý này, 
· Tài liệu hướng dẫn và tư vấn di truyền cho gia đình trẻ bị bệnh
· Phác đồ điều trị trong hoàn cảnh thực tế tại Việt Nam cho các trẻ em bị cường insulin bẩm sinh. 

	33 
	Nghiên cứu hiện đại hóa bài thuốc Bạch hoa xà thiệt thảo – Bán chi liên có tác dụng bảo vệ gan.

· TCCT: Bệnh viện Y học cổ truyền.
· CNNV: TS. Dương Hồng Tố Quyên.
· Thời gian thực hiện: 06/2020-6/2022.
	· Cao chiết Bạch hoa xà thiệt thảo – Bán chi liên
· Tiêu chuẩn cơ sở dược liêu Bạch hoa xà thiệt thảo

· Viên nang sản phẩm
· Bán chi liên – Bạch hoa xà thiệt thảo
· Quy trình chiết xuất dược liệu

· Tiêu chuẩn cơ sở cao chiết từ BHXTT và BCL

· "Hồ sơ dược lý cao chiết, sản phẩm Độc tính cấp Độc tính bán trường diễn Tác dụng bảo vệ gan.
·  Quy trình sản xuất chế phẩm

· Tiêu chuẩn cơ sở của chế phẩm viên nang cứng

· Bài báo trong nước: 04

· Bài báo quốc tế: 01

· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01
· Sản phẩm SHTT: 02
	· Kiểm nghiệm nguyên liệu

· Tối ưu hóa quy trình chiết xuất cao từ dược liệu và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao chiết

· Khảo sát liều có tác dụng bảo vệ gan của cao chiết   

· Bào chế sản phẩm viên nang
· Kết quả đánh giá tính an toàn và tác dụng bảo vệ gan của sản phẩm

	34 
	Nghiên cứu đánh giá hiện trạng về bảo mật thông tin cho hệ thống các thiết bị Camera thông dụng có kết nối Internet tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

· TCCT: Trung tâm An ninh mạng.
· CNNV: TS. Võ Văn Khang.

· Thời gian thực hiện: 11/2020-6/2022.
	· Phần mềm kết nối API với Shodan thu thập thông tin về thiết bị Camera liên quan đến Việt Nam
· Mô hình phòng thí nghiệm đánh giá các thiết bị Camera.
· Báo cáo về thực trạng và nguy cơ về ATTT đối hạ tầng kết nối Camera và CTV tại Tp.HCM.
· Bài báo trong nước: 01
	·  Đánh giá thực tiễn triển khai các hệ thống CCTV tại TP.HCM

· Nghiên cứu và xây dựng phương pháp đánh giá an toàn thông tin cho Camera

· Tìm kiếm thông tin về thiết bị CCTV có lỗi trên mạng Internet

· Các khuyến cáo cho TP.HCM
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	Nghiên cứu xây dựng bộ hướng dẫn mô hình hóa thông tin công trình (Building Information Modelling – Bim) phục vụ công tác xây dựng và quản lý hệ thống đường sắt đô thị tại TP.HCM.

· TCCT: Đại học GTVT TP. HCM.
· CNNV: TS. Đặng Thị Trang.
· Thời gian thực hiện: 12/2020-6/2022.
	· Mô hình BIM thí điểm cho nhà ga trên cao Tân Cảng.
· Ứng dụng BIM trong việc quản lý hệ thống và kết nối các tuyến đường sắt đô thị.
· Bộ hướng dẫn về mô hình hóa thông tin công trình nhằm phục vụ các công tác xây dựng và quản lý Hệ thống đường sắt đô thị.

· Nghiên cứu quá trình mô hình hóa thông tin công trình (BIM) cho dự án đường sắt đô thị.
· Bài báo trong nước: 02
	Nghiên cứu quy trình, hướng dẫn ứng dụng công nghệ BIM đáp ứng nhu cầu công việc triển khai BIM vào quản lý hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM
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	Nghiên cứu công nghệ và thiết bị rung siêu âm ứng dụng đúc hợp kim nhôm trong khuôn kim loại.

· TCCT: Trường Đại học Bách Kho.
· CNNV: TS. Nguyễn Thanh Hải.
· Thời gian thực hiện: 6/2020-6/2022.
	· Mẫu đúc nhôm trong khuôn kim loại có và không có rung siêu âm.
· Bản vẽ thiết kế thiết bị đúc kim loại siêu âm gồm: dụng cụ tạo dao động siêu âm và khuôn đúc, hệ thống nấu rót kim loại, khung vỏ và các thành phần cơ khí.

· Các kết quả về cơ tính (độ bền kéo) được so sánh đối chiếu giữa mẫu đúc bằng thiết bị đúc siêu âm và mẫu đúc truyền thống.
· Tập thuyết minh về quy trình công nghệ các đặc tính và thông số quá trình đúc kim loại siêu âm.

· Bảng số liệu thực nghiệm và các kết quả phân tích – kiểm tra trên vật đúc.
· Bài báo trong nước: 01
· Sản phẩm SHTT: 01
	· Nghiên cứu cơ sở lý thuyết ảnh hưởng của siêu âm đến kim loại lỏng và quá trình đông đặc.

· Nghiên cứu nguyên lý hoạt động và cơ chế tác động rung cho thiết bị đúc hợp kim nhôm có hỗ trợ siêu âm.

· Thiết kế và chế tạo thiết bị đúc hợp kim nhôm có hỗ trợ rung khuôn siêu âm với các thông số kỹ thuật có quy mô phòng thí nghiệm.

· Thử nghiệm đúc trên hợp kim nhôm các mẫu thử dùng cho đo kiểm cũng như các chi tiết cơ khí kích thước nhỏ dùng trong một số máy móc thông dụng.


	37 
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy ủ phân gà dạng bồn đứng năng suất 2 m3/ngày.
· TCCT: Phân Viện Cơ Điện NN & Công Nghệ Sau Thu hoạch.
· CNNV: ThS. Đào Vĩnh Hưng.
· Thời gian thực hiện: 6/2020-6/2022.
	· Máy ủ phân gà có năng suất xử lý 2 m3/ngày phân gà tươi.
· Bản vẽ thiết kế máy ủ phân

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy ủ phân
· Bài báo trong nước: 01.

· Sản phẩm SHTT: 01
	· Làm chủ được công nghệ lên men vi sinh tự nhiên theo phương pháp thẳng đứng. 
· Nghiên cứu và chế tạo mẫu máy ủ phân dạng bồn đứng, có chất lượng tương đương và giá thành giảm 1/2 so với nhập khẩu.

	38 
	Thiết kế và chế tạo đèn điốt bán dẫn kích thước micro mét cấu trúc InGaN dây nano với hiệu suất phát quang cao ứng dụng trong kỹ thuật trình chiếu thông minh.
· TCCT: Viện Công nghệ Hóa học.
· CNNV: TS. Nguyễn Hoàng Duy.
· Thời gian thực hiện: 12/2019- 6/2022.
	· 30 Đèn microLED phát ánh sáng xanh dương trên đế 1.0 cm2
· Quy trình công nghệ chế tạo microLED kích thước từ 1010 µm2 đến 100100 µm2

· 30 Đèn microLED phát ánh sáng xanh lục trên đế 1.0 cm2


· 30 Đèn microLED phát ánh sáng đỏ trên trên đế 1.0 cm2


· 30 Đèn microLED phát ánh sáng trắng trên trên đế 1.0 cm2
·  Bài báo quốc tế: 02
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01

· Sản phẩm SHTT: 01
	· Thiết kế và mô phỏng cấu trúc nanorod cho đèn LED phát đủ màu (đỏ/xanh lục/xanh dương) với hiệu suất phát quang cao sử dụng phần mềm CROSSLIGHT APSYS

· Nghiên cứu mô phỏng đặc tính của nanorod LED với nhiều kích thước khác nhau. Đánh giá sự ảnh hưởng của kích thước đèn LED lên đặc tính hoạt động của nó, bao gồm: cường độ sáng, độ dẫn điện, độ tin cậy, và sự tản nhiệt.

· Tổng hợp màng AAO 

· Phát triển cấu trúc nanorod III-nitride phát ánh sáng xanh lục 

· Phát triển cấu trúc nanorod III-nitride phát ánh sáng xanh dương 

· Phát triển cấu trúc nanorod III-nitride phát ánh sáng đỏ 

· Phát triển cấu trúc nanorod III-nitride phát ánh sáng trắng 

· Chế tạo đèn LED phát ánh sáng xanh dương dựa trên cấu trúc nanorod InGaN tối ưu

· Chế tạo đèn LED phát ánh sáng xanh lục dựa trên cấu trúc nanorod InGaN tối ưu

· Chế tạo đèn LED phát ánh sáng đỏ dựa trên cấu trúc nanorod InGaN tối ưu

· Chế tạo đèn LED phát ánh sáng trắng dựa trên cấu trúc nanorod InGaN tối ưu

	39 
	Hiện trạng sinh sản và một số giải pháp nâng cao khả năng sinh sản của bò lai hướng thịt tại thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam bộ.
· TCCT: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn
· CNNV: TS. Phạm Văn Quyến.
· Thời gian thực hiện: 9/2019-6/2022.
	· Báo cáo chuyên đề

· Hiện trạng chăn nuôi bò lai hướng thịt tại TP. Hồ Chí Minh

· Khả năng sinh sản của một số nhóm bò lai hướng thịt tại TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam bộ

· Giải pháp xử lý bò chậm động dục trên đàn bò lai hướng thịt

· Giải pháp xử lý bò gieo tinh nhiều lần không đậu thai trên đàn bò lai hướng thịt
· Bài báo trong nước: 04
· Sản phẩm SHTT: 01
	· Nghiên cứu hiện trạng chăn nuôi và khả năng sinh sản của một số  nhóm bò lai  hướng thịt tại TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam bộ 

· Nghiên cứu sử dụng liệu pháp kết hợp hormon để xử lý tình trạng chậm động dục ở bò cái sinh sản và bò cái tơ hướng thịt tại TP. Hồ Chí Minh.

· Nghiên cứu giải pháp can thiệp sản khoa và sử dụng liệu pháp kết hợp hormon đối với bò cái sinh sản  hướng thịt gieo tinh nhiều lần không đậu thai. 

· Đào tạo, tập huấn kỹ thuật, tham quan mô hình và hội thảo khoa học.

	40 
	Nghiên cứu kết quả thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố hồ chí minh giai đoạn 2010 – 2020 và đề xuất chính sách phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2035.
· TCCT: Ban Dân tộc Thành phố.
· CNNV: CN. Nguyễn Thị Thanh Nga.
· Thời gian thực hiện: 7/2020-7/2022.
	· Báo cáo xử lý số liệu điều tra định lượng: Sát thực, đầy đủ, trung thực, trình bày khoa học phục vụ hữu ích cho quá trình nghiên cứu

· Báo cáo xử lý số liệu điều tra định tính: Sát thực, đầy đủ, trung thực, trình bày khoa học phục vụ hữu ích cho quá trình nghiên cứu

· Dự thảo chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

· Báo cáo kiến nghị: Phù hợp, khả thi để thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

· Bài báo trong nước: 01
	· Điều tra, đánh giá các chủ trương, chính sách về kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng – an ninh, giáo dục và môi trường được thực thi trước và trong giai đoạn 2010 - 2020 đã tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Những vấn đề còn hạn chế trong việc xây dựng và thực thi chính sách. 

· Đánh giá thực trạng đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số (Hoa, Chăm, Khmer) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. 

· Xác định các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng – an ninh, giáo dục và môi trường tác động, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. 

· Nhận định, dự báo những xu hướng, biến đổi kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng – an ninh, giáo dục, môi trường và những vấn đề bức xúc trong đồng bào dân tộc thiểu số.

· Đề xuất chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2035.
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	Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về chất thải công nghiệp thông thường (tro, xỉ, vỏ khuôn đúc, bùn thải) từ các nhà máy công nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và xây dựng sổ tay hướng dẫn xử lý và tái sử dụng.

· TCCT: Trường Đại học Văn Lang.
· CNNV: PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh.
· Thời gian thực hiện: 07/2020-07/2022.
	· Cơ sở dữ liệu về nguồn, khối lượng, thành phần thải tro, xỉ từ hoạt động đốt chất nhiên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp

· Cơ sở dữ liệu về nguồn, khối lượng, thành phần bùn thải công nghiệp thông thường từ các HT xử lý nước thải của các nhà máy

· Cơ sở dữ liệu về nguồn, khối lượng, thành phần chất thải khuôn đúc của các nhà máy

· Cơ sở dữ liệu về danh sách các đơn vị thu gom – tái chế - xử lý tro xỉ, bùn thải công nghiệp thông thường, chất thải khuôn đúc và công nghệ áp dụng
· Bài báo trong nước: 03
· Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ: 03
· Sản phẩm SHTT: 01
	· Điều tra đánh giá hiện trạng phát thải tro, xỉ, bùn thông thường, khuôn đúc từ các hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn phát sinh loại chất thải này;

· Điều tra đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý tro xỉ, bùn thải, chất thải khuôn đúc từ hoạt động sản xuất công nghiệp nhằm xác định khả năng đáp ứng của các Công ty tái chế, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về danh mục các đơn vị xử lý cho toàn hệ thống quản lý loại chất thải này;

· Phân tích thành phần của từng loại tro, xỉ, bùn thông thường, chất thải khuôn đúc nhằm định hướng công nghệ lưu trữ tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải;

· Xây dựng Sổ tay hướng dẫn tái sử dụng và tái chế chất thải phục vụ công tác quản lý các loại chất thải trên.
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	Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo hệ thống đo lường nước thông minh.

· TCCT: Trường Đại học Bách Khoa.
· CNNV: PGS. TS. Lê Minh Phương.
· Thời gian thực hiện: 12/2019-7/2022.
	· Thiết bị đo lường nước thông minh trên nền tảng công tơ nước hiện hữu
· Bộ tài liệu tính toán, thiết kế và công nghệ chế tạo công tơ nước điện tử – thông minh.

· Bản vẽ sơ đồ nguyên lý,

· Bản vẽ sơ đồ layout.

· Bản vẽ mạch thi công.

· Cơ sở tính toán thông số mô hình

· Thông số của các linh kiện

· Module RF-Lora
· Bộ tài liệu tính toán, thiết kế và chế tạo các module RF Lorawan truyền dữ liệu không dây:

· Sơ đồ nguyên lý và layout cho module giao tiếp mạng RF

· Bản vẽ mạch thi công.

· Cơ sở tính toán thông số mô hình

· Thông số của các linh kiện

· Hệ thống đo lường nước thông minh với bộ công tơ nước thông minh tích hợp Gateway Lorawan và RF-Lora modules.

· Bộ tài liệu tính toán, thiết kế Mạng truyền dữ liệu không dây Lorawan tích hợp Gateway:

· Sơ đồ nguyên lý 

· Sơ đồ layout

· Bản vẽ mạch thi công.

· Cơ sở tính toán thông số mô hình

· Thông số của các linh kiện
· Bộ tài liệu thiết kế phần mềm UI nền tảng Web; 
· Bộ tài liệu thiết kế module định vị GPS; 
· Bộ tài liệu thiết kế Apps cho Smart phones; 
· Bộ tài liệu hướng dẫn lắp đặt đồng hồ nước; 
· Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm UI cho người vận hành –Apps và khách hàng.
· Bài báo trong nước: 01
· Bài báo quốc tế: 01
· Sản phẩm SHTT: 02
	· Nghiên cứu phát triển và làm chủ công nghệ chế tạo Hệ thống đo lường thông minh trong hệ thống cung cấp nước đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Thành phố; Chủ động công nghệ chế tạo sản phẩm công nghệ cao với mức nội địa hoá cao nhất giảm sự lệ thuộc vào thiết bị nhập ngoại, giảm giá thành sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường trong nước, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm. 

· Thiết kế và xây dựng hệ thống truyền dữ liệu trên nền tảng công nghệ không dây ứng dụng trong hệ thống đo lường thông minh đồng thời thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm quản lý và điều khiển trên nền tảng IoT.
· Thử nghiệm hệ thống trong điều kiện thực tế.
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	Nghiên cứu đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm chủng vaccine ChdOx1 nCoV-19 (AZD1222).

· TCCT:  Đại học Y dược TP. HCM.
· CNNV: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Bắc.
· Thời gian thực hiện: 11/2021-8/2022.
	· Báo cáo phân tích, đánh giá và cơ sở dữ liệu về kháng thể trong khoảng 6 tháng sau khi tiêm vaccine ChAdOx1 nCoV-19

· Báo cáo chuyên đề về quy trình thu mẫu và phương pháp xét nghiệm kháng thể và kháng thể trung hòa
· Bài báo trong nước: 02
	· Xác định nồng độ kháng thể trong khoảng 6 tháng sau khi tiêm vaccine ChAdOx1 nCoV-19;

· Phân tích mối liên quan giữa phản ứng sau tiêm, đối tượng tiếp xúc COVID-19(F1-4), vị trí làm việc có nguy cơ tiếp xúc, các đặc tính nhân khẩu học với nồng độ kháng thể IgG và kháng thể trung hòa ở nhân viên đã tiêm đủ 2 liều vắc xin.
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	Quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trường Trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
· TCCT: Trường Đại học KHXH&NV
· CNNV: TS. Nguyễn Hồng Phan.
· Thời gian thực hiện: 9/2019-8/2022.
	· Kết quả khảo sát định lượng bằng SPSS.

· Sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trường Trung học cơ sở

· Sổ tay hướng dẫn thực hiện quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trường Trung học cơ sở.
· Bài báo trong nước: 01
· Bài báo quốc tế: 01
	· Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trường Trung học cơ sở: tư vấn tâm lý cho học sinh các trường Trung học cơ sở, công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trường Trung học cơ sở, quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trường Trung học cơ sở...;

· Khảo sát, đánh giá thực trạng và nguyên nhân ảnh hưởng đến quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trường Trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh;

· Đề xuất các giải pháp, khảo sát tính cấp thiết và khả thi các giải pháp, thực nghiệm các giải pháp quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trường Trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy ép gạch không nung tự động hóa rung

· khuôn - rung bàn kết hợp năng suất 100.000 viên QTC/ca.

· TCCT: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ - Máy Công nghiệp (R&DTECH).
· CNNV: PGS.TS. Nguyễn Quốc Hưng.
· Thời gian thực hiện: 8/2020-/8/2022
	· Máy ép gạch không nung công nghệ ép - rung khuôn rung bàn kết hợ
· Bộ bản vẽ thiết kế (bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết)

· Bộ quy trình công nghệ chế tạo

· Bộ hướng dẫn lắp đặt -vận hành

· Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và khả năng triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế
· Bài báo quốc tế: 02
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 04

· Sản phẩm SHTT: 02
	· Đánh giá hiện trạng máy ép gạch không nung tại thị trường Việt Nam và thế giới

· Nghiên cứu, tính toán, thiết kế máy ép gạch không nung kiểu khuôn - bàn rung kết hợp

· Nghiên cứu, tính toán, thiết kế máy cấp liệu cho máy ép gạch 

· Nghiên cứu, tính toán, thiết kế cụm thiết bị điều khiển của máy ép 

· Tính toán thiết kế cụm thiết bị hỗ trợ

· Chế tạo, lắp ráp và vận hành máy ép gạch không nung kiểu rung khuôn

· Lập trình PLC điều khiển máy ép gạch không nung kiểu khuôn - bàn rung kết hợp

· Vận hành thử nghiệm máy ép gạch không nung kiểu khuôn - bàn rung kết hợp
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	Nghiên cứu sản xuất khung cố định ngoài dạng khối cặp và đánh giá kết quả ứng dụng điều trị gãy hở thân 2 xương cẳng chân.

· TCCT: Đại học Y Dược TP. HCM.
· CNNV: PGS. TS.Cao Thỉ.
· Thời gian thực hiện: 8/2019-8/2022.
	· Khung cố định ngoài thử nghiệm

· Bản vẽ thiết kế khung cố định ngoài 

· Khung cố định ngoài ứng dụng lâm sàng
 Qui trình công nghệ gia công

· Qui trình sản xuất khung cố định ngoài sau khi gia công cơ khí

· Bài toán mô phỏng đặc tính cơ học

· Bản báo cáo đánh giá kết quả điều trị gãy hở thân hai xương cẳng chân bằng cố định ngoài
· Bài báo trong nước: 01
· Sản phẩm SHTT: 01
	- Thiết kế và  sản xuất thử nghiệm khung cố định ngoài dạng khối cặp.

- Kết quả đánh giá điều trị gãy hở thân 2 xương cẳng chân bằng cố định ngoài này.
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	Thiết kế Mạng băng thông rộng cho Thành phố thông minh.
· TCCT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. HCM.
· CNNV: TS. Tân Hạnh.
· Thời gian thực hiện: 12/2021-9/2022.
	· Báo cáo chi tiết đánh giá hiện trạng sử dụng mạng băng rộng trên toàn thành phố
· Bản thiết kế mô hình mạng băng thông rộng cho Thành phố thông minh.
· Bản thiết kế các điểm kết nối đến mạng truy cập và các thiết bị IoT phục vụ cho Thành phố thông minh

· Báo cáo tính khả thi và phương án triển khai xây dựng Mạng băng rộng.
· Bài báo trong nước: 01
	- Thu thập thông tin hiện trạng hạ tầng thông tin phục vụ đô thị thông minh

- Đánh giá tình trạng hạ tầng hạ tầng thông tin phục vụ đô thị thông minh và tính khả thi cho triển khai hạ tầng băng rộng

- Phân thích, xác định yêu cầu hệ thống

- Thiết kế mô hình  tổng quan cho mạng băng rộng phục vụ đô thị thông minh

- Thiết kế các giải pháp truy cập/kết nối mạng băng rộng

- Phân tích, đề xuất giải pháp công nghệ truyền dẫn và các giao thức truyền thông

- Thiết kế giải pháp tổng quan giám sát mạng

- Đánh giá mô hình thiết kế với các tiêu chí đã đề ra

- Đề xuất phương án triển khai

- Đề xuất mô hình mạng ứng dụng cho mạng lưới camera giám sát

	48 
	Tầm soát bệnh glôcôm bằng chụp ảnh màu gai thị với ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo EYEDR.

· TCCT: Bệnh Viện Mắt.
· CNNV: TS. BS. Phạm Thị Thủy Tiên.
· Thời gian thực hiện: 03/2021-9/2022.
	· Phần mềm ứng dụng EyeDr
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01
· Sản phẩm SHTT: 01
	· Xây dựng một thuật toán trí tuệ nhân tạo để phát hiện glôcôm ở người trưởng thành bằng hình ảnh gai thị. 

· Xác định tính giá trị và tin cậy của một thuật toán phát hiện glôcôm ở người trưởng thành bằng hình ảnh gai thị. 

· Xây dựng hạ tầng điện toán đám mây riêng phục vụ hệ thống chẩn đoán bệnh lý đáy mắt bằng hình ảnh tại Bệnh viện Mắt.
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	Nghiên cứu cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước nhằm kiểm soát ngập lụt do lượng mưa và triều cường tăng trong điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
· TCCT: Viện Môi trường và Tài nguyên.

· CNNV: PGS. TS. Châu Nguyễn Xuân Quang.
· Thời gian thực hiện: 9/2019-9/2022.
	· 01 Mô hình thí điểm giải pháp kiểm soát nước mưa tại nguồn quy mô nhỏ: 01 giải pháp trữ, 01 giải pháp thấm, 01 giải pháp trữ kết hợp thấm

· Báo cáo “Đánh giá khả năng thoát nước của hệ thống thoát nước hiện trạng”

· Báo cáo “Đề xuất quy mô nâng cấp và cải tạo HTTN đô thị ứng phó BĐKH và NBD

· Báo cáo: “Giải pháp kỹ thuật nâng cấp và cải tạo HTTN ứng phó với gia tăng mưa và triều

· Báo cáo “Đánh giá khả năng lồng ghép các giải pháp kiểm soát nước mưa tại nguồn vào các dự án nâng cấp hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị

· Báo cáo “Đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích huy động nguồn lực tài chính để nâng cấp và cải tạo hệ thống thoát nước ứng phó gia tăng mưa và triều.
· Các bản đồ và CSDL
· Bài báo quốc tế: 02
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01
	· Thu thập, tổng hợp và biên tập dữ liệu, bản đồ 

· Đánh giá khả năng thoát nước của hệ thống hạ tầng thoát nước hiện trạng

· Đánh giá mức độ ngập lụt và đề xuất quy mô nâng cấp và cải tạo hệ thống thoát nước theo các kịch bản BĐKH và NBD

· Đề xuất giải pháp kỹ thuật và công nghệ nâng cấp và cải tạo hệ thống thoát nước 

· Đề xuất giải pháp quản lý và khuyến nghị mức độ ưu tiên triển khai thực hiện nâng cấp và cải tạo hệ thống thoát nước đô thị 

· Thí điểm lập kế hoạch nâng cấp và cải tạo HTTN ứng phó với BĐKH và NBD cho 01 tiểu lưu vực điển hình

	50 
	Xây dựng qui trình phân tích đồng thời Aflatoxin B1, B2, G1, G2 bằng phương pháp không dẫn xuất với kỹ thuật uplc-fld và khảo sát hàm lượng aflatoxin trong một số loại thực phẩm trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.
· TCCT: Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm.
· CNNV: ThS. Nguyễn Thành Duy.
· Thời gian thực hiện: 7/2020-9/2022.
	· 5 qui trình xác định độc tố aflatoxin trên 5 nền mẫu đậu phộng, bột ớt, bột ăn dặm, nho khô, bắp hạt ăn liền bằng phương pháp không dẫn xuất với kỹ thuật sắc ký lỏng siêu hiệu năng đầu dò huỳnh quang

· Báo cáo mức độ nhiễm độc tố aflatoxin cho các nhóm thực phẩm tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01

· Sản phẩm SHTT: 01
	· Xác định điều kiện sắc ký thích hợp để phân tích đồng thời 4 aflatoxin B1, B2, G1, G2.

· Xây dựng quy trình chiết aflatoxin B1, B2, G1, G2 trong 5 nền mẫu đậu phộng ăn liền, bột ăn dặm, nho khô, bột ớt, bắp hạt ăn liền đại diện cho 5 nhóm thực phẩm.

· Thẩm định quy trình phân tích aflatoxin B1, B2, G1, G2 trong đậu phộng ăn liền, bột ăn dặm, nho khô, bột ớt, bắp hạt ăn liền theo hướng dẫn SANTE/11813/2017 [40].

· Ứng dụng quy trình để định lượng aflatoxin B1, B2, G1, G2 trong 5 nền mẫu thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

· Hình thành số liệu bao quát, thực tế, mới nhất về tình hình nhiễm aflatoxin trong 5 nền mẫu đậu phộng hạt ăn liền, bột ăn dặm, nho khô, ớt bột, bắp hạt tại một số chợ, siêu thị, quán ăn, quầy bán thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020-2021
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	Nghiên cứu công nghệ bê tông in 3D dùng cho công trình xây dựng.

· TCCT: Trường Đại Học Bách Khoa.
· CNNV: PGS. TS. Trần Văn Miền.
· Thời gian thực hiện: 3/2021-9/2022.
	· Facades trang trí.

· Cường độ chịu nén của vật liệu bê tông in 3D là 60-80MPa. Cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông in 3D là 10-20MPa

· Báo cáo phân tích, đánh giá sản phẩm in thử nghiệm.

· Nhà ở thi công bằng công nghệ bê tông in 3D.

· Hoàn thành in 3D trong 72 tiếng.

· Quy trình công nghệ chế tạo bê tông dùng cho in 3D trong xây dựng

· Bài báo trong nước: 03
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 02
· Sản phẩm SHTT: 01
	· Tổng quan tình hình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ in 3D trong xây dựng sử dụng mực in là bê tông

· Nghiên cứu tính chất của nguyên vật liệu sử dụng để chế tạo bê tông dùng cho in 3D

· Nghiên cứu chế tạo bê tông có tính chất phù hợp để in 3D trong xây dựng

· Đánh giá độ bền của bê tông dùng cho in 3D trong xây dựng

· Xây dựng quy trình công nghệ in bê tông 3D

· Triển khai thử nghiệm thi công xây dựng nhà ở bằng công nghệ in 3D bê tông

· Triển khai thử nghiệm in 3D bê tông tạo hình sản phẩm Facade

· Tổ chức hội thảo giới thiệu các kết quả nghiên cứu về in 3D bê tông trong xây dựng
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	Xây dựng lối sống nghĩa tình tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
· TCCT: Trường Đại học Sài Gòn.
· CNNV: TS. Phạm Đào Thịnh.
· Thời gian thực hiện: 9/2020-9/2022. 
	· Báo cáo tổng hợp

· Số liệu khảo sát

· Bản kiến nghị
· Bài báo trong nước: 03
	· Nghiên cứu lý luận về lối sống nghĩa tình.

· Thực trạng xây dựng lối sống nghĩa tình tại Thành phố Hồ Chí Minh.

· Giải pháp nâng cao việc xây dựng lối sống nghĩa tình tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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	Thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

· TCCT: Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
· CNNV: ThS. Đỗ Mạnh Bổng.
· Thời gian thực hiện: 12/2020-6/2022.
	· Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu

· Báo cáo Thực trạng công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

· Báo cáo Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

· Các kiến nghị hoàn thiện lý luận, quy định pháp luật công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

· Dự báo tình hình trong thời gian tới.

· Bảng xử lý số liệu điều tra; Chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại trong các vụ án kinh tế, tham nhũng và chức vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
·  Bài báo trong nước: 02
	· Cơ sở lý luận, pháp lý về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng và thực tiễn của việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 2016 đến 2020 trong các giai đoạn tố tụng: điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án tại các cơ quan: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

· Đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật, cơ chế thực thi pháp luật, hoạt động phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức hữu quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

· Đề xuất giải pháp cụ thể trong việc quản lý thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng tại Viện kiểm sát nhân dân.
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	Đánh giá các nguy cơ gây mất an toàn nguồn nước cho TP.HCM do sự cố ô nhiễm và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn cấp nước.

· TCCT: Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên.
· CNNV: TS.Lê Hoàng Anh.
· Thời gian thực hiện: 9/2020-9/2022.
	· Báo cáo đánh giá hiện trạng nguồn nước cấp (trữ lượng và chất lượng)

· Báo cáo đánh giá hiện trạng: Trình bày rõ ràng, trạng chất lượng nguồn nước cấp và dự báo diễn biến chất lượng nguồn nước thô trong tương lai.
· Báo cáo đánh giá ảnh hưởng xâm nhập mặn đến an toàn cấp nước thô cho thành phố, xem xét tác động của BĐKH và NBD.
· Báo cáo đánh giá (xác định) các nguồn gây nguy cơ ô nhiễm cho nguồn nước thành phố Hồ Chí Minh;
· Hướng dẫn sử dụng mô hình chất lượng nước
· Báo cáo xây dựng kịch bản sự cố ô nhiễm và kịch bản ứng phó với sự cố ô nhiễm;
· Báo cáo đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn nguồn nước phù hợp cho thành phố Hồ Chí Minh;
· Quy trình ứng phó sự cố gây mất an toàn nguồn nước (theo các phương án)
· Bài báo trong nước: 02
· Bài báo quốc tế: 01
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01
	· Xác định nguồn gây nguy cơ ô nhiễm cho nguồn nước thô của Thành phố Hồ Chí Minh; 

· Đánh giá hiện trạng nguồn nước cấp tại TP.HCM và xem xét tác động của nước biển dâng do BĐKH và định hướng phát triển kinh tế - xã hội  đến nguồn nước cấp trong khu vực;

· Xây dựng các kịch bản sự cố ô nhiễm, kịch bản ứng phó với các sự cố ô nhiễm (bao gồm kịch bản điều tiết xả nước từ thượng nguồn) và đánh giá diễn biến chất lượng nước theo các kịch bản bằng mô hình chất lượng nước;

· Đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn cấp nước cho Thành phố Hồ Chí Minh.

	55 
	Phát triển mỹ phẩm trẻ hoá da từ protein tái tổ hợp FGF-2, EGF.

· TCCT: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
· CNNV: PGS. TS. Đặng Thị Phương Thảo.
· Thời gian thực hiện: 10/2020-10/2022.
	· Dòng E. coli mang gene và biểu hiện FGF-2.

· 01 Quy trình tinh chế thu nhận FGF-2

· Dòng E. coli mang gene và biểu hiện EGF
· 01 Quy trình tinh chế thu nhận EGF

· Mỹ phẩm dưỡng trẻ hoá da
· 01 công thức phối trộn sản phẩm

· Protein tái tổ hợp FGF-2 có độ tinh sạch  90%, hoạt tính  1,4 x 103 IU/mg
· 01 quy trình sản xuất sản phẩm

· Độ tinh sạch  90%, hoạt tính  3 x103 IU/mg

· 01 Bộ tiêu chuẩn cơ sở đánh giá nguyên liệu mỹ phẩm FGF-2, EGF;
· 01 Báo cáo đánh giá hiệu quả mỹ phẩm
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 02
· Sản phẩm SHTT: 01
	· Nghiên cứu phát triển được mỹ phẩm dưỡng trẻ hoá da từ protein tái tổ hợp FGF-2, EGF 

· Xây dựng được công thức mỹ phẩm dưỡng - trẻ hoá da từ protein tái tổ hợp FGF-2, EGF bao gồm: 1) xây dựng được công thức mỹ phẩm; 2) Đánh giá được hiệu quả của mỹ phẩm trên tế bào nuôi cấy và da mô hình 

· Sản xuất thử nghiệm được 1500 sản phẩm mỹ phẩm dưỡng - trẻ hoá da và đánh giá được hiệu quả tác động của mỹ phẩm trên các đối tượng tình nguyện
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	Đánh giá hiệu quả điều trị của bài thuốc Sâm Thảo Can khương thang trên bệnh nhân mắc COVID-19 thể bệnh nhẹ và trung bình bằng thử dƣợc lý in silico và thử nghiệm lâm sàng.

· TCCT: Đại học Y Dược TP. HCM.
· CNNV: PGS. TS. Trịnh Thị Diệu Thường.
· Thời gian thực hiện: 10/2021-10/2022
	· Gói/ Chai thuốc chứa dịch thuốc sắc

· Mô hình gắn kết phân tử cho các hợp chất từ dược liệu trong bài thuốc

· Quy trình chiết xuất các vị thuốc

· Công thức bào chế và Quy trình sản xuất dịch thuốc sắc của bài thuốc

· Hồ sơ thử nghiệm độc tính

· Tiêu chuẩn cơ sở của dịch thuốc sắc của bài thuốc;

· Hồ sơ thử nghiệm độ ổn định;

· Hồ sở thử nghiệm lâm sàng"
· Bài báo trong nước: 01.
	· Nghiên cứu tác dụng dược lý in silico kháng COVID-19 của các hợp chất tự nhiên trong dịch thuốc sắc của bài thuốc Sâm Thảo Can khương thang trên các mục tiêu tác động khác nhau của virus SARS-CoV-2.

· Nghiên cứu độc tính của dịch thuốc sắc bài thuốc Sâm Thảo Can khương thang.

· Thử nghiệm can thiệp lâm sàng ngẫu nhiên nhãn mở, có nhóm chứng dịch thuốc sắc của bài thuốc Sâm Thảo Can khương thang trên người bệnh COVID 19 thể nhẹ và trung bình.

· Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và đánh giá độ ổn định của dịch thuốc sắc bài thuốc Sâm Thảo Can khương thang.

· Xây dựng quy trình bào chế và tối ưu hoá quy mô 330 gói chứa 90 ml dịch thuốc sắc của bài thuốc Sâm Thảo Can khương thang/ mẻ.
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	Đề án thực hiện mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép thận nhân đạo giữa Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhi đồng 2.
· TCCT: Bệnh viện Chợ Rẫy.
· CNNV: TS. BSCK2. Nguyễn Tri Thức.
· Thời gian thực hiện: 10/2019-10/2022.
	· Hệ thống phần mềm quản lý trong tuyển chọn các cặp cho nhận thận và điều phối thận hiến từ người hiến sống, chết 

· Quy trình thực hành khi phát hiện ra người bệnh chết não hay ngừng tuần hoàn có tiềm năng hiến tạng.

· Quy trình tiếp cận người có tiềm năng hiến tạng và gia đình

· Quy trình tổ chức nhận tạng hiến từ người hiến tạng chết não hay ngừng tuần hoàn.

· Quy trình tiếp nhận tạng hiến từ người hiến thận sống, chết não hay ngừng tuần hoàn và tổ chức mổ ghép thận;
· Quy trình thực hiện đăng ký vào danh sách chờ ghép thận cho người bệnh từ cộng đồng trực tiếp qua trang web.;

· Quy trình tuyển chọn người nhận thận hiến thông qua hệ thống tính điểm tự động;

· Quy trình quản trị hoạt động của hệ thống quản lý;

· Quy trình hoạt động của nhóm Thận học ghép trong tiếp nhận, tuyển chọn, quản lý, điều trị bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chờ ghép thận

· Quy trình tiếp nhận người đăng ký vào danh sách hiến thận hoặc hiến tạng tự nguyện;

· Quy trình thực hành trong tiếp nhận, tuyển chọn, quản lý, điều trị bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chờ ghép thận.

· Các quy trình thực hành sau ghép thận;

· Quy chế tổ chức, hoạt động của hệ thống quản lý trong tuyển chọn các cặp cho nhận thận và điều phối thận hiến từ người hiến sống, chết bảo đảm tính minh bạch và công bằng gồm 03 nhánh: người hiến tạng, cận lâm sàng, miễn dịch học, người bệnh trên danh sách chờ nhận thận ghép;

· Quy trình mã hóa và bảo mật thông tin người hiến tạng.;

· Quy trình đánh giá khả năng hiến tạng (thận) của người hiến sống, chết não hay ngừng tuần hoàn có tiềm năng hiến tạng

· Bài báo trong nước: 03
· Sách chuyên khảo: 01

· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01
· Sản phẩm SHTT: 01
	· Hệ thống mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép thận nhân đạo xây dựng đầu tiên tại Việt Nam. 
· Phần mềm yêu cầu cần phải có trong hệ thống ghép tạng Quốc gia, theo mô hình chống ghép tạng phi pháp, không minh bạch của Thế giới.

Các quy trình tiếp nhận, quản lý, tuyển chọn người nhận tạng hiến một cách minh bạch, công bằng với các thang tính điểm tự động hóa cho từng người hiến, người nhận tạng, hạn chế sự can thiệp của bàn tay con người.
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	Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá hồng mi Ấn Độ (Sahyadria denisonii) tại thành phố Hồ Chí Minh.
· TCCT: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.
· CNNV: ThS. Nguyễn Thị Kim Liên
· Thời gian thực hiện: 10/2020-10/2022.
	· Cá hồng mi Ấn Độ bố mẹ.
· Quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá hồng mi Ấn Độ (bao gồm: Quy trình nuôi vỗ cá bố mẹ, kích thích sinh sản, ương nuôi cá hồng mi Ấn Độ).

· Cá hồng mi Ấn Độ 3 – 6cm

· Bài báo trong nước: 02
· Sách chuyên khảo: 01
	· Điều tra điều kiện tự nhiên về nơi phân bố và tình hình khai thác các loài cá tỳ bà bướm tại các tỉnh miền nam Trung bộ. 

· Khảo sát các đặc điểm sinh thái của cá tỳ bà bướm. 

· Định danh và phân loại các loài cá tỳ bà bướm. 

· Nghiên cứu kỹ thuật thuần dưỡng các  loài cá tỳ bà bướm. 

· Nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh sản của loài.
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	Kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ nghiên cứu chọn tạo giống dưa leo lai f1.

· TCCT: Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát.
· CNNV: KS. Nguyễn Như Thành.
· Thời gian thực hiện: 3/2019-11/2022.
	· Bộ 12 dòng dưa leo tốt phục vụ lai tạo
· Quy trình giống dưa leo mới

· 2 giống dưa leo lai F1
· Báo cáo tổng kết
· Bài báo trong nước: 01
· Bài báo quốc tế: 01

· Sản phẩm SHTT: 02
	· Điều tra tình hình canh tác dưa leo, thị hiếu thị trường tại vùng Đông Nam Bộ

· Đánh giá nguồn nguyên liệu 60 dòng dưa leo đời S6

· Lai định hướng các dòng thuần

· Khảo sát 105 tổ hợp lai dưa leo F1 đã lai tạo được với giống Hunter 1.0

· Khảo sát 15 tổ hợp lai triển vọng tại vùng Đông Nam Bộ

· Thực hiện 4 điểm trình diễn tổ hợp lai triển vọng tại vùng Đông Nam Bộ

· Đăng ký khảo nghiệm giống
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	Nghiên cứu chọn tạo giống mướp hương lai f1 (luffa cylindrica (l.) roem.) cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Tây nam bộ.

· TCCT: Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát.
· CNNV: KS. Vũ Quốc Trưởng.
· Thời gian thực hiện: 3/2019-11/2022.
	· Bộ 10 dòng mướp hương thuần đầy đủ thông tin và hình ảnh.

· Báo cáo tổng kết

· Giống Mướp hương lai F1.
· Bài báo trong nước: 01

· Sản phẩm SHTT: 01
	· Điều tra tình hình canh tác mướp hương , thị hiếu thị trường tại TPHCM và vùng Tây Nam Bộ 

· Đánh giá nguồn nguyên liệu 52 dòng mướp hương đời S6

· Lai định hướng các dòng thuần

· Khảo sát 91 tổ hợp lai mướp hương F1 đã lai tạo được với giống Takaku

· Khảo sát 12 tổ hợp lai triển vọng tại TPHCM và vùng Tây Nam Bộ

· Thực hiện 4 điểm trình diễn tổ hợp lai triển vọng tại TP.HCM và vùng Tây Nam Bộ

· Đăng ký khảo nghiệm giống
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	Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng trong không gian văn hóa đô thị.

· TCCT: Trường Đại học Sài Gòn.
· CNNV: PGS. TS Trần Thị Thanh Vân.
· Thời gian thực hiện: 11/2020-11/2022.
	· Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu

· Sơ đồ hệ thống điểm đến 

· 81 Báo cáo chuyên đề

· Phụ lục chi tiết về mô hình du lịch cộng đồng đô thị

· Kỷ yếu hội thảo
· Bài báo trong nước: 01
· Bài báo quốc tế: 01

· Sản phẩm SHTT: 01
	· Nghiên cứu, điều tra, đánh giá tổng quát giá trị tài nguyên du lịch cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó xác lập danh mục các điểm đến du lịch cộng đồng, lựa chọn điểm đến có khả năng thiết lập mô hình để khai thác phục vụ phát triển du lịch trong giai đoạn trước mắt và lộ trình khai thác lâu dài.

· Xây dựng và thiết lập mô hình điểm đến du lịch mang tính cộng đồng tại một số khu vực trên địa bàn một số quận, từ đó hình thành tour du lịch nội đô theo hướng khai thác và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc độc đáo của cộng đồng dân cư tại địa phương nhằm tạo ra trải nghiệm mới, đặc sắc thu hút khách du lịch đến khám phá.

· Xây dựng các quy trình và phương án khai thác giá trị nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho cộng đồng và các thực thể tham gia mô hình, tăng thu nhập và cơ hội việc làm cho người dân địa phương.
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	Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng, triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó với khủng hoảng và thảm họa an ninh phi truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

· TCCT: Viện An ninh phi truyền thống.
· CNNV: GS. TS. Nguyễn Xuân Yêm.
· Thời gian thực hiện: 11/2020-11/2022.
	· Báo cáo nhận thức về đảm bảo an ninh phi truyền thống; các mối đe dọa và khủng hoảng, thảm họa an ninh phi truyền thống

· Báo cáo tình hình an ninh phi truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh; tình hình an ninh phi truyền thống trên một số địa bàn, lĩnh vực trọng yếu tác động, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của thành phố Hồ Chí Minh

· Báo cáo đề xuất các phương án, giải pháp và khuyến nghị nhằm phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa và khủng hoảng, thảm họa an ninh phi truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

· Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài
· Bài báo trong nước: 03
· Sách chuyên khảo: 01
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 02
	- Xây dựng cơ sở lý luận về an ninh phi truyền thống, về mối đe dọa, thách thức, khủng hoảng an ninh phi truyền thống đối với Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. 

- Khảo sát, phân tích, đánh giá thực tế về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh dưới góc độ bị tác động, ảnh hưởng của những yếu tố an ninh phi truyền thống, về mối đe dọa, khủng hoảng an ninh phi truyền thống.

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp cơ bản 

-  Xây dựng các kịch bản về tình huống và phương án phòng ngừa, xử lý, ứng phó với mối đe dọa, khủng hoảng an ninh phi truyền thống cụ thể xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
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	Khảo sát, đánh giá chất lượng nước và khả năng tự làm sạch, xây dựng hệ thống dự báo chất lượng nước tự động và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng nước mặt trên hệ thống kênh rạch nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

· TCCT: Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ.
· CNNV: TS. Lê Thị Phương Trúc.
· Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022.
	· Cơ sở dữ liệu quan trắc chất lượng nước mặt, lưu lượng dòng chảy trên hệ thống kênh, rạch nội đô TPHCM

· Báo cáo đánh giá hiện trạng CLN mặt trên hệ thống kênh, rạch nội đô TPHCM

· Báo cáo đánh giá khả năng tự làm sạch của nước mặt trên hệ thống kênh, rạch nội đô TPHCM

· Xây dựng công cụ phần mềm và Website quản lý và vận hành hệ thống:

· Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt nhiệm vụ nghiên cứu
· Bài báo trong nước: 01

· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01
	· Đánh giá, phân vùng chất lương nước mặt trên hệ thống kênh, rạch nội đô TP.HCM trong mối liên hệ với khả năng tự làm sạch của nguồn nước mặt.  

· Xây dựng hệ thống dự báo tự động chất lượng nước kênh, rạch nội đô thành phố.

· Đề xuất các giải pháp tăng cường giám sát chất lượng nguồn nước mặt nhằm duy trì và gia tăng khả năng tự làm sạch của hệ thống kênh, rạch nội đô thành phố.
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	Nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý, tích hợp và hỗ trợ phân tích dữ liệu camera thông minh (SVMS) ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo - triển khai thí điểm tại công an Quận 10.

· TCCT: Trung tâm Kỹ thuật Điện toán.
· CNNV: TS. Nguyễn Lê Duy Lai.
· Thời gian thực hiện: 11/2020- 11/2022
· 
	· Phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu camera thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo – SVMS

· Giải pháp quản lý và phân tích dữ liệu lớn IoT

· Phần mềm VMS Client
· Bài báo quốc tế: 01

· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01

· Sản phẩm SHTT: 01
	· Nghiên cứu kiến trúc hệ thống quản lý và phân tích camera thông minh. 

· Nghiên cứu phát triển các tích năng quản lý (tích hợp và lưu trữ) camera.

· Nghiên cứu phát triển một số tính năng phân tích camera bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo; ứng dụng các tính năng phân tích giải quyết các vấn đề

· giám sát an ninh và giao thông công cộng.

· Nghiên cứu phát triển giải pháp lưu trữ dữ liệu lớn cho hệ thống SVMS. Nghiên cứu phát triển một số tính năng phân tích trên dữ liệu lớn nhằm hỗ

· trợ ra quyết định các vấn đề về giao thông.

· Khảo sát hiện trạng lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn Quận 10.

· Phân tích khả năng và mức độ ứng dụng hệ thống SVMS cho Công an Quận 10.

· Triển khai hệ thống SVMS tại Công an Quận 10 và đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống.
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	Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh.

· TCCT: Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Bộ.
· CNNV: ThS. Lê Ngọc Quyền.
· Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022.
	· Nền tảng công nghệ thông tin thu thập, lưu trữ dữ liệu khí tượng thuỷ văn, dữ liệu địa lý và kết nối với hệ thống quan trắc để thu thập dữ liệu quan trắc thời gian thực.

· Các công cụ, phần mềm dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo dự báo và cảnh báo sớm về ngập lụt đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
· Phần mềm giao tiếp để cung cấp kết quả cảnh báo ngập, cho phép người dân truy cập một cách thuận lợi theo thời gian thực. 

· Báo cáo kết quả cảnh báo sớm của hệ thống thử nghiệm cảnh báo sớm ngập lụt đô thị trên nền tảng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Khu đô thị Sáng tạo phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh

· Bộ tài liệu kỹ thuật về nền tảng công nghệ thông tin nhằm thu thập dữ liệu khí tượng thuỷ văn, dữ liệu địa lý và kết nối với hệ thống quan trắc để thu thập dữ liệu quan trắc thời gian thự;
· Bộ tài liệu kỹ thuật các công cụ tính toán dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo nhằm cảnh báo sớm ngập lụt;
· Bộ tài liệu thiết kế, hướng dẫn sử dụng phần mềm giao tiếp để cung cấp kết quả cảnh báo ngập, cho phép người dân truy cập một cách thuận lợi theo thời gian thực.
	· Thu thập, biên hội, chỉnh lý và cập nhật cơ sở số liệu khí tượng thủy văn; số liệu về hệ thống cống tiêu thoát nước, hệ thống kênh rạch, số liệu vể giao thông, số liệu camera, quy hoạch đô thị, số liệu về sử dụng đất; bản đồ số độ cao….

· Xây dựng nền tảng công nghệ thông tin nhằm xử lý, lưu trữ dữ liệu khí tượng thuỷ văn, dữ liệu cơ sở hạ tầng, dữ liệu địa lý, dữ liệu từ camera kết nối với hệ thống quan trắc khí tượng thuỷ văn và ngập đô thị để thu thập dữ liệu quan trắc theo thời gian thực;

· Xây dựng hệ thống công cụ, phần mềm dự báo và cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo cho Thành phố Hồ Chí Minh;

· Xây dựng phần mềm giao tiếp, tương tác với người dân, nhà quản lý, cơ quan chuyên trách để thông báo ngập, cảnh báo ngập theo thời gian thực; 

· Triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập dựa trên nền tảng Trí tuệ nhân tạo tại khu vực Đông Bắc Thành phố.
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	Xây dựng hệ thống chuyển tự tự động văn bản chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ.

· TCCT: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
· CNNV: PGS. TS. Đinh Điền.
· Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022.
	· Tự điển chữ Nôm – Quốc ngữ

· Từ điển chữ Nôm – Quốc ngữ
· Bài báo trong nước: 01
· Bài báo quốc tế: 01
· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01

· Sản phẩm SHTT: 01
	· Xây dựng tự điển chữ Nôm – Quốc ngữ

· Xây dựng từ điển chữ Nôm – Quốc ngữ

· Xây dựng tự điển Hán – Việt

· Xây dựng từ điển Hán – Việt

· Xây dựng ngữ liệu song song Nôm – Quốc ngữ

· Xây dựng mô hình ngôn ngữ chữ Quốc ngữ

· Xây dựng mô hình dịch chữ Nôm – chữ Quốc ngữ

· Xây dựng website chuyển tự trực tuyến từ chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ
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	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị uốn ống CNC.

· TCCT: Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao.
· CNNV: ThS. Bùi Quang Vinh.
· Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022.
	· Thiết bị uốn ống CNC

· Mẫu sản phẩm sau khi uốn

· Quy trình vận hành hệ thống tạo hình ống

· Bộ bản vẽ thiết kế 2D và 3D theo TCVN

· Bài báo trong nước: 02

· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01

· Sản phẩm SHTT: 01
	· Nghiên cứu tổng quan về công nghệ uốn ống

· Nghiên cứu cở sở lý thuyết của công nghệ uốn ống

· Tính toán, thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí di chuyển ống dọc tâm

· Tính toán, thiết kế cơ cấu tạo hình theo phương dọc tâm (phương Z)

· Tính toán, thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí di chuyển đầu tạo hình cho ống

· Tính toán, thiết kế khung máy

· Chế tạo hệ thống truyền động cơ khí cho máy uốn ống

· Chế tạo hệ thống điều khiển CNC cho máy uốn ống

· Lắp ráp và thử nghiệm máy

· Tạo hình và đánh giá chi tiết
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	Nghiên cứu đề xuất công nghệ, thiết bị sản xuất muối tinh cho huyện Cần Giờ.

· TCCT: Trung Tâm Nghiên Cứu Thiết Bị Và Công Nghệ Cơ Khí Bách Khoa.

· CNNV: PGS. TS. Lê Thị Hồng Nhan.

· Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022
	· Dây chuyền sản xuất thử nghiệm muối thực phẩm dựa trên duy trình công nghệ đề xuất
· Quy trình công nghệ xử lý muối thô thành muối thực phẩm cho huyện Cần Giờ
· Các bản vẽ thiết kế cơ khí. 

· Các bản vẽ hệ thống điện, hệ thống điều khiển.

· Hướng dẫn sở dụng và vận hành dây chuyền sản xuất muối thực phẩm
· Bài báo trong nước: 04.

· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01.

· Sản phẩm SHTT: 02
	· Xây dựng quy trình công nghệ xử lý muối thô theo đặc tính thổ nhưỡng của huyện Cần Giờ sao cho đạt các yêu cầu kỹ thuật sau:

· Nguyên liệu muối đầu vào của quy trình nghiên cứu: muối được sản xuất theo công nghệ trải bạt của huyện Cần Giờ.

· Chất lượng muối đạt các chỉ tiêu chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia hoặc các tiêu chuẩn của các doanh nghiệp sản xuất muối. Cụ thể là tiêu chuẩn TCVN 3974:2015.

· Xây dựng được mô hình liên kết hợp tác sản xuất muối sạch bền vững, thúc đẩy sự hợp tác của người dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối.

· Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất thử nghiệm muối thực phẩm với năng suất 100kg/h dựa trên quy trình công nghệ đã nghiên cứu ở mục tiêu trên để phục vụ cho việc sản xuất muối thực phẩm ở huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh.
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	Hoàn thiện thiết kế, chế tạo và ứng dụng thiết bị soi cổ tử cung kỹ thuật số.
· TCCT: Trường Đại Học Bách Khoa.

· CNNV: ThS. Trần Văn Tiến.
· Thời gian thực hiện:12/2020 -12/2022.
	· Thiết bị soi cổ tử cung kỹ thuật số

· Bản vẽ thiết kế thiết bị soi CTC kỹ thuật số theo TCVN

· Phần mềm soi cổ tử cung kỹ thuật số

· Dữ liệu bộ ảnh soi bề mặt cổ tử cung

· Bản vẽ thiết kế thiết bị soi CTC kỹ thuật số theo TCVN.
· Bài báo quốc tế: 02

· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01

· Hỗ trợ đào tạo tiến sĩ: 01

· Sản phẩm SHTT: 01
	· Thiết kế mô hình máy soi tổng thể, mô phỏng nguồn sáng, mô phỏng hệ quang học thu nhận hình ảnh, thiết kế mạch nguồn hệ thống

· Gia công chế tạo thiết bị soi cổ tử cung kỹ thuật số: gia công nguồn sáng, gia công mạch nguồn và mạch điều khiển, gia công phần vỏ thiết bị (chân đế, thân máy, cổ máy…)

· Xây dựng phần mềm thiết bị (sử dụng các phần mềm viết code để lập trình giao diện, lập trình chức năng, mã hóa và đóng gói).

· Ứng dụng và đánh giá thiết bị tại cơ sở y tế 
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	Các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, công nghệ cao TP.HCM trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

· TCCT: Trường Đại Học Kinh Tế - Luật.
· CNNV: GS. TS. Nguyễn Thị Cành.
· Thời gian thực hiện: 8/2020-12/2022.
	· Bản kiến nghị đề xuất các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp trong các khu CX-CN-CNC

· Phụ lục kết quả khảo sát định lượng doanh nghiệp trong các khu CX-CN-CNC và cơ sở đào tạo TP.HCM

· Phụ lục xử lý số liệu định tính

· Ba Kỷ yếu Hội thảo

· Các báo cáo chuyên đề

· Bài báo trong nước: 01

· Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01.

	- Xây dựng khung phân tích xác định nhu cầu của doanh nghiệp về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, các yếu tố tác động và chỉ số đo lường chất lượng nguồn nhân lực làm cơ sở thiết kế phiếu khảo sát và đánh giá thực trạng 

- Xác định nhu cầu số lượng và chất lượng nguồn nhân lực theo các ngành nghề của các doanh nghiệp trong các khu CX-CN, khu Công nghệ cao của TP.HCM 

- Đánh giá thực trạng năng lực cung nguồn nhân lực theo các ngành nghề theo nhu cầu doanh nghiệp của các cơ sở đào tạo trên địa bàn TP.HCM (gồm các cơ sở đào tạo do TP.HCM quản lý và một số cơ sở đào tạo những ngành nghề chủ lực do ĐHQG-HCM quản lý) 

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tào nguồn nhân lực của các cơ sở đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong các khu CX-CN, khu CNC và đáp ứng định hướng phát triển kinh tế-xã hội của TP.HCM nói chung trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

- Đề xuất các mô hình liên kết đào tạo giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

- Xây dựng các cơ chế hỗ trợ các bên tham gia đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xác định vai trò của chính quyền các cấp trong phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong các khu CX-CN, khu Công nghệ cao và đáp ứng định hướng phát triển kinh tế-xã hội của TP.HCM trong bối cảnh cách mạnh công nghiệp 4.0 và hội nhập

- Đề xuất các giải pháp thực hiện mô hình và cơ chế liên kết trong đào đạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao

	71 
	Xây dựng hoạt động giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh.
· TCCT: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TP. HCM.
· CNNV: TS.Nguyễn Thị Hằng.
· Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022.
	· Bản kiến nghị.

· Bản xử lý số liệu điều tra định lượng.

· Bản xử lý số liệu điều tra định tính (gở băng phỏng vấn sâu).

· Tài liệu giáo dục giá trị văn hóa truyền thống dành cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại TP.HCM.

· Tài liệu hướng dẫn giáo viên mầm non giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại TP.HCM.

· Báo cáo thực nghiệm

· Báo cáo tham quan trải nghiệm

· Báo cáo chuyên đề

· Kỷ yếu Hội thảo khoa học
· Bài báo trong nước: 02.

· Bài báo quốc tế: 02.

· Đào tạo Tiến sĩ: 01.
	- Xác định nội dung giá trị văn hoá truyền thống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

- Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động giáo dục giá trị văn hoá truyền thống của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trên địa bàn TP.HCM.

- Xây dựng hoạt động giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại TP.HCM.
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	Đề xuất giải pháp xử lý môi trường sau bão Durian nhằm nâng cao chức năng phòng hộ và quản lý bền vững Rừng ngập mặn Cần Giờ trong biến đổi khí hậu.

· TCCT: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

· CNNV: TS. Nguyễn Thị Lan Thi.


· Thời gian thực hiện: 6/2020-12/2022.
	· Báo cáo khoa học tổng kết đề tài

· Báo cáo khoa học về giải pháp xử lý môi trường rừng ngập mặn sau bão Durian

· Mô hình diễn biến của hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Lô E, tiểu khu 17 sau bão Durian

· Báo cáo và bản đồ diễn biến phục hồi thảm thực vật rừng theo thời gian.

· Bài báo trong nước: 03.

· Bài báo quốc tế: 01.

· Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ: 03.
	- Xác định nội dung giá trị văn hoá truyền thống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

- Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động giáo dục giá trị văn hoá truyền thống của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trên địa bàn TP.HCM.

- Xây dựng hoạt động giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại TP.HCM.
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	Con người đô thị.

· TCCT: Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tphcm.

· CNNV: Dư Phước Tân.

· Thời gian thực hiện: 6/2020-12/2022.
	· Tờ trình kết quả đề án nhánh

· Phụ lục Bảng biểu, số liệu điều tra thứ cấp và sơ cấp có liên quan

· Tập hợp bài viết trong hội thảo 

· Biên bản hội thảo, tọa đàm
· Bài báo trong nước: 01.
	· Làm rõ hiện trạng về đặc điểm cư dân ở các huyện ngoại thành, nhất là khu vực nông thôn hiện nay 

· Xây dựng bộ tiêu chí về con người đô thị và đánh giá kết quả đạt được thông qua quy chuẩn và đối chiếu số liệu trung bình chung của 5 huyện. 

· Làm rõ những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với cư dân ngoại thành khi chuyển huyện thành quận

· Đề xuất các giải pháp phát triển liên quan xây dựng con người đô thị nhằm góp phần cùng các đề án nhánh khác, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi 05 huyện thành quận hoặc thành phố lên thành phố đạt kết quả thành công, theo hướng bền vững.
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	Đánh giá thực trạng, nguyên nhân sạt lở bờ sông Gò Gia trên địa bàn huyện Cần Giờ và đề xuất các giải pháp nhằm ngăn ngừa.

· TCCT: Trường Đại học Bách Khoa.
· CNNV: PGS.TS.Nguyễn Thị Bảy.
· Thời gian thực hiện: 9/2020-12/20222.
	· Báo cáo đánh giá hiện trạng nguồn nước cấp (trữ lượng và chất lượng)

· Báo cáo đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước cấp và dự báo diễn biến chất lượng nguồn nước thô trong tương lai

· Báo cáo đánh giá ảnh hưởng xâm nhập mặn đến an toàn cấp nước thô cho thành phố, xem xét tác động của BĐKH và NBD.
· Báo cáo đánh giá (xác định) các nguồn gây nguy cơ ô nhiễm cho nguồn nước thành phố Hồ Chí Minh.
· Báo cáo xây dựng kịch bản sự cố ô nhiễm và kịch bản ứng phó với sự cố ô nhiễm.
· Báo cáo đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn nguồn nướcphù hợp cho thành phố Hồ Chí Minh.
· Quy trình ứng phó sự cố gây mất an toàn nguồn nước (theo các phương án).

· Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt.
· Bộ bản đồ "Hướng dẫn sử dụng mô

· hình chất lượng nước".
· Bài báo trong nước: 02.

· Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ: 01
	· Đánh giá thực trạng, nguyên nhân sạt lở bờ sông Gò Gia.

· Đề xuất các giải pháp (Công nghệ, quản lý) nhằm giảm thiểu, ngăn ngừa tình trạng sạt lở đất.
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	Thiết kế trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh theo cách tiếp cận STEAM.

· TCCT: Viện nghiên cứu phát triển Giáo dục và Kinh tế EXIM.
· CNNV: TS. Nguyễn Thị Thanh Bình,
· Thời gian thực hiện: 9/2020-12/2022.
	· Bản kiến nghị các cơ quan , tổ chức có liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu.

· Chuyên đề khoa học

· Quy trình hướng dẫn thiết kế trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo cách tiếp cận STEAM

· Kỷ yếu Hội thảo khoa học 1 “Thực trạng giáo dục STEAM và thiết kế trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở TP.HCM theo cách tiếp cận STEAM”.
· Kỷ yếu Hội thảo khoa học 2 “Quy trình hướng dẫn thiết kế, tổ chức trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo cách tiếp cận STEAM.
· Trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo cách tiếp cận STEAM

· Bản xử lý số liệu điều tra định lượng

· Bản xử lý số liệu điều tra định tính (gỡ bang phỏng vấn)
· Bài báo trong nước: 02.

· Bài báo quốc tế: 01.

· Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ: 01.
	· Nghiên cứu lý luận thiết kế trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo cách tiếp cận STEAM. 

· Khảo sát thực trạng thiết kế trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh theo cách tiếp cận STEAM. 

· Thiết kế và thực nghiệm một số trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh theo cách tiếp cận STEAM.
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	Thử nghiệm nuôi tôm tít Harpiosquilla harpax (De Haan, 1844) trong hộp nhựa bằng hệ thống tuần hoàn tại TP. Hồ Chí Minh.

· TCCT: Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản II.
· CNNV: THS.Lê Ngọc Hạnh.
· Thời gian thực hiện: 6/2020-12/2022.
	· Tôm tít thương phẩm
· Bản vẽ sơ đồ kỹ thuật chi tiết của toàn bộ mô hình nuôi tuần hoàn

· Quy trình nuôi tôm tít thương phẩm bằng hệ thống tuần hoàn trong nhà.
· Bài báo trong nước: 01.
· Sản phẩm SHTT: 01.
	· Tính toán, thiết kế lắp đặt và vận hành hệ thống tuần hoàn nuôi tôm tít trong nhà.

· Nghiên cứu lựa chọn loại thức ăn thích hợp cho tôm tít 

· Nghiên cứu lựa chọn mật độ nuôi phù hợp

· Thử nghiệm nuôi tôm tít quy mô pilot trong hệ thống tuần hoàn để đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình từ đó triển khai tập huấn và chuyển giao công nghệ
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	Giá trị chẩn đoán của qui trình Real-Time PCR cải tiến phát hiện nhanh Streptococcus nhóm B ở thai phụ đủ tháng tại cơ sở 2, Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM.

· TCCT: Đại học Y dược TP. HCM.
· CNNV: BS.Hà Mạnh Tuấn.
· Thời gian thực hiện: 6/2020-12/2022.
	· Bảng số liệu về tỷ lệ nhiễm GBS ở 250 thai phụ tại Bệnh viện 

· Qui trình sàng lọc phát hiện nhanh GBS ở thai phụ bằng kỹ thuật real-time PCR cải tiến.

· Báo cáo nghiên cứu tổng kết.

· Bài báo trong nước: 02.

· Bài báo quốc tế: 01.

· Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ: 01.

· Sản phẩm SHTT: 01
	· Tuyển chọn và thu mẫu theo tiêu chí chọn mẫu của đề tài.

· Hoàn thiện quy trình real-time PCR chẩn đoán nhanh GBS.

· Xác định độ nhạy và độ đặc hiệu kỹ thuật của quy trình xây dựng.

· Sử dụng quy trình real-time PCR để xác định tình trạng nhiễm GBS ở thai phụ đồng thời với nuôi cấy truyền thống.

· Xác định khả năng phát hiện GBS trong mẫu dịch phết của qui trình real-time PCR đã xây dựng so với một kit thương mại đang lưu hành có cùng phương pháp tiếp cận.
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	Nghiên cứu khả năng tổng hợp nhựa PHB của vi khuẩn từ nguồn nước thải giàu carbon.

· TCCT: Viện công nghệ môi trường-Năng lượng, Đại học Sài Gòn.
· CNNV: TS.Hồ Kỳ Quang Minh.
· Thời gian thực hiện:12/2019 -12/2022.
	· Dòng vi sinh vật có khả năng tổng hợp PHB
· Mẫu nhựa PHA/PHB (g)
· Quy trình tổng hợp PHB
· Quy trình ly trích PHB
· Quy trình xử lý
· Quy trình nuôi cấy
· Báo cáo đặc điểm sinh học các chủng vi sinh vật
· Bài báo trong nước: 01.

· Bài báo quốc tế: 01.

· Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ: 01.

· Sản phẩm SHTT: 01 GPHI
	· Phân lập vi sinh vật có khả năng tổng hợp PHB từ các mẫu nước thải giàu carbon như nước thải nhà máy sản xuất bột giấy, nhà máy sản xuất tinh bột mì…

· Đánh giá khả năng sinh trưởng của các chủng vi sinh vật đã phân lập.

· Đánh giá khả năng tổng hợp PHB của các chủng vi sinh vật đã phân lập trong nước thải từ các loại nước thải tương ứng.

· Nuôi cấy và ly trích PHB.

· Phân tích, đánh giá đặc điểm và chất lượng của các mẫu PHB thu được.

· Phân tích, đánh giá khả năng tự phân hủy của các mẫu PHB thu được.

· Định danh các chủng vi sinh vật xuất sắc từ tập hợp chủng được phân lập bằng phương pháp phân tích trình tự đoạn 16s RNA.

· Định danh bằng bộ test kit sinh hóa API.

· Thiết lập quy trình sản xuất PHB quy mô phòng thí nghiệm với nguồn dinh dưỡng là nước thải nhân tạo.

· Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải.
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	Chế tạo cột chiết pha rắn pha tĩnh chất lỏng ion gắn trên silica gel (ILSPE) và ứng dụng xử lý mẫu trong phân tích.

· TCCT: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
· CNNV: PGS.TS. Trần Hoàng Phương.
· Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022.
	· Chất lỏng ion khung imidazolium.

· Qui trình điều chế chất lỏng ion và DES

· Chất lỏng ion khung phosphonium và ammonium
Qui trình tổng hợp vật liệu pha tĩnh ILSPE và qui trình chế tạo cột

· Chất lỏng ion khung DABCO


· Chất lỏng ion khung pyrrolidium


· Chất lỏng ion khung pyridinium


· Chất lỏng ion thế hệ mới (DES) khung choline chloride


· Cột ILSPE (pha tĩnh chất lỏng ion gắn trên đế mang silica gel)
· Bài báo trong nước: 02.

· Bài báo quốc tế: 03.

· Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ: 02.

· Hỗ trợ đào tạo Tiến sĩ: 01

· Sản phẩm SHTT: 01.
	· Tổng hợp 13 IL bao gồm khung imidazolium từ 1-methylimidazole; khung phosphonium từ triphenylphosphine; khung DABCOnium từ DABCO; khung pyrrolidium từ 1-methylpyrrolidine; khung pyridinium từ pyridine và các chất hữu cơ đơn giản. 

· Tổng hợp các DES (IL thế hệ mới) 

· Điều chế pha tĩnh và chế tạo cột ILSPE

· Sử dụng cột ILSPE vào phân tích các họ thuốc trừ sâu như họ phosphor hữu cơ và carbamate

· Sử dụng cột ILSPE vào phân tích kháng sinh quinolone trong trứng gà và tôm

· Sử dụng cột ILSPE vào phân tích kháng sinh tetracyclin trong sữa và thịt heo

· Sử dụng cột ILSPE vào phân tích các nguyên tố kim loại nặng trong nước máy và nước sông Sài gòn
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	Nghiên cứu công nghệ mạ đa lớp (3 lớp) nền kẽm và hợp kim có độ bền chống ăn mòn cao ứng dụng cho các chi tiết cơ khí.

· TCCT: Viện Kỹ thuật nhiệt đới.
· CNNV: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương.
· Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022.
	· Hệ bảo vệ đa lớp (CCCs black/ZnNiSi/ZnNi) trên cơ sở lớp mạ hợp kim kẽm niken.
Sơ đồ công nghệ chế tạo màng phủ CCCs có màu đen cho hệ bảo vệ đa lớp phủ ZnNiSi/ZnNi.

· Hệ bảo vệ đa lớp (CCCs white-blue/Zn/ZnNiSi/ZnNi) trên cơ sở lớp mạ kẽm và hợp kim kẽm.
Sơ đồ công nghệ chế tạo màng phủ CCCs có màu trắng xanh cho hệ bảo vệ đa lớp phủ Zn/ZnNiSi/ZnNi.

· Hệ bảo vệ đa lớp (CCCs iridescent/Zn/ZnNiSi/ZnNi) trên cơ sở lớp mạ kẽm và hợp kim kẽm.

· Sơ đồ công nghệ chế tạo màng phủ CCCs có màu cầu vồng cho hệ bảo vệ đa lớp phủ Zn/ZnNiSi/ZnNi.
· Bài báo quốc tế: 03.

· Sản phẩm SHTT: 02.
	Hệ phủ đa lớp mạ thân thiện môi trường được tạo ra góp phần bổ sung vào sự đa dạng của các sản phẩm mạ trên thị trường và thay thế các các lớp phủ độc hại nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

	81 
	Nghiên cứu công nghệ chế tạo SiC@graphene từ Silicon Carbide bằng phương pháp nhiệt thăng hoa và thử nghiệm trong cảm biến khí NO2.

· TCCT: Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao.

· CNNV: THS. Trương Hữu Lý.
· Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022.
	· Vật liệu SiC@Graphene
· Quy trình chế tạo SiC@Graphene
· Hệ thống điều khiển lưu lượng khí

· Bài báo trong nước: 01.

· Bài báo quốc tế: 01.

· Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ: 01.

· Sản phẩm SHTT: 01.

	· Nghiên cứu chế tạo lớp vật liệu graphene từ đế nền SiC bằng phương pháp nhiệt thăng hoa 

· Nghiên cứu chế tạo linh kiện cảm biến khí NO2 trên nền vật liệu graphene

· Chế tạo hệ thống đo cho cảm biến khí NO2

· Nghiên cứu, khảo sát hoạt động của cảm biến khí NO2 dựa trên vật liệu graphene

· Xây dựng thử nghiệm bộ KIT đo nồng độ khí NO2 trong việc quan trắc môi trường

	82 
	Nghiên cứu chế tạo bê tông hàm lượng tro bay cao dùng cho mục đích kết cấu các công trình xây dựng.

· TCCT: Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam.
· CNNV: TS. Lê Văn Quang.
· Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022.
	· Bê tông hàm lượng tro bay cao 80% thay thế xi măng
· Quy trình công nghệ sản xuất bê tông HVFC 

· Cấu kiện bê tông cốt thép sử dụng HVFC (cọc vuông bê tông)

· Phương pháp kỹ thuật nâng cao cường độ tuổi sớm cho bê tông HVFC

· Quy trình thử nghiệm cấu kiện (cọc vuông).

· Báo cáo phân tích, tổng hợp kết quả thử nghiệm trên sản phẩm ứng dụng (là cọc vuông bê tông cốt thép đúc sẵn).
· Bài báo trong nước: 01.

· Bài báo quốc tế: 01.

· Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ: 01.

· Sản phẩm SHTT: 01.
	· Chế tạo bê tông hàm lượng tro bay cao đến 80% sử dụng cho mục đích kết cấu công trình xây dựng, mác cường độ nén đạt cường độ tuổi sớm R3 (≥12 MPa), R7 (≥20 MPa), R28 (≥40MPa), bê tông có tính công tác độ sụt từ 6 cm trở lên.

· Biện pháp công nghệ, phương pháp tăng cường độ tuổi sớm cho bê tông HVFC.

· Quy trình công nghệ chế tạo, bảo dưỡng bê tông HVFC.

· Kết quả đánh giá độ bền bê tông HVFC như (carconat hóa, thấm ion clo, bền sulfate, khả năng ăn mòn cốt thép) từ kết quả thử nghiệm thực tế so với bê tông thông thường.

· Đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và môi trường khi sử dụng bê tông HVFC

· Tập huấn công nghệ sản xuất bê tông HVFC sử dụng cho mục đích kết cấu trong công trình xây dựng.

	83 
	Khảo sát, đánh giá tác động của tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm vật liệu san lấp.

· TCCT: Trường Đại học và Tài nguyên Môi trường TP. HCM. 

· CNNV: TS. Thái Phương Vũ.

· Thời gian thực hiện: 12/2020-12/2022.
	· Số liệu nguồn phát thải tro, xỉ, thạch cao FGD và PG

· Báo cáo tổng kết

· Báo cáo phân tích và đánh giá tác động đến môi trường của tro, xỉ khi làm vật liệu san lấp

· Qui trình đánh giá tác động đến môi trường và sức khỏe đối với việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD và thạch cao PG làm vật liệu san lấp.
· Bài báo trong nước: 01.

· Bài báo quốc tế: 01.
	- Đánh giá phát thải và nhu cầu tiêu thụ vật liệu san lấp, góp phần thúc đẩy và xây dựng kế hoạch sử dụng chất thải tro, xỉ, thạch cao FGD và thạch cao PG trong xây dựng.

- Xây dựng qui trình đánh giá và quan trắc của việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD và thạch cao PG làm vật liệu san lấp mặt bằng, góp phần xác định các giải pháp để giảm thiểu tác động đến sức khỏe con người và môi trường.

	84 
	Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo kết quả thực thi công vụ.
· TCCT: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. HCM.
· CNNV: TS.Nguyễn Thị Thu Hòa.
· Thời gian thực hiện: 7/2020-12/2022.
	· Bản kiến nghị cho UBND TP.HCM và các Sở Ban Ngành

· Phương pháp đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố

· Quy trình đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố

· Tiêu chí đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố
· Bài báo quốc tế: 01.

· Hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ: 01.
	· Hệ thống hóa cơ sở khoa học về đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương theo kết quả thực thi công vụ

· Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, trong đó tập trung làm rõ cách thức, những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng.

· Đề xuất các phương pháp đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

· Xây dựng quy trình đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo kết quả thực thi công vụ

· Xây dựng các tiêu chí nhằm đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo kết quả thực thi công vụ

· Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiêu quả hoạt động đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân TP.HCM theo kết quả thực thi công vụ trong thời gian tới.

· Tham mưu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật, chính sách đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nói riêng và cán bộ công chức nói chung
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